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Đối tác của các chuyên gia



sahmgastro

www.sahmgastro.cz

Sahm Gastro CZ 

+420 800 12 12 12
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In kỹ thuật số nổi

Dịch vụ khách hàng

Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00-16:00

Tuyến giao hàng định kỳ

Gặp đại diện kinh doanh

Cửa hàng tại Cộng hòa
Séc

Công nghệ trang trí tiên tiến
in nổi, in kỹ thuật số và in lụa

Chất lượng và độ bền vượt trội
trang trí bền khi rửa

Giải pháp thiết kế riêng
từ lô nhỏ đến sản xuất số lượng lớn

cũng có phiên bản màu

THỦY TINH TRANG TRÍ
CHO THƯƠNG HIỆU VÀ SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CỦA BẠN

TỪ THIẾT KẾ TRANG TRÍ

QUA GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT MẪU

ĐẾN SẢN XUẤT HÀNG LOẠT

Đăng ký và nhận ưu đãi 10%
cho đơn hàng đầu tiên! *

Đặt hàng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

www.sahm-glass.cz

Xem đơn hàng, hóa đơn và in dưới dạng PDF.

Khách hàng mua thường xuyên được hưởng chiết khấu theo nhóm.

* Chỉ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp (B2B) mới đăng ký. Cần
có mã số doanh nghiệp và đồng ý nhận tin tức, ưu đãi hoặc tài liệu
tiếp thị in ấn. Xem đầy đủ điều kiện trong điều khoản kinh doanh
chung.

Đăng ký tại cửa hàng trực tuyến

Khi có lịch giao hàng tại khu vực của bạn, chúng tôi sẽ báo
trước ngày giao hàng và nhắc các mặt hàng thường đặt. Bạn
có thể dễ dàng đặt lại toàn bộ hoặc một phần đơn hàng trước.
Giao hàng theo các tuyến định kỳ của chúng tôi được miễn
phí.



| Mục lục

Giá bằng CZK, chưa gồm thuế GTGT. Xem giá hiện hành tại www.sahmgastro.cz. Viết tắt: inox = thép không gỉ; KT = kích thước; XL = xanh lá; vạch =
vạch định lượng.

4 ĐỒ THỦY TINH
4 Ly rượu vang

8 Bình carafe và bình rót

9 Ly bia

13 Ly uống nước

16 Ly quầy bar

18 Ly kem và tráng miệng

19 Tô và ly nhựa

20 DỤNG CỤ QUẦY BAR

25 SỨ VÀ THỦY TINH OPAL
25 Đồ sứ

33 Thủy tinh opal

34 Đĩa pasta

35 Đĩa pizza

36 Tô súp và tráng miệng

37 Cốc, tách và ly

39 DAO MUỖNG NĨA
39 Bàn ăn, tráng miệng, trẻ em, bít tết

44 Khay và giỏ dao muỗng nĩa

45 DỤNG CỤ BẾP
46 Khay GN và nắp

51 Nồi, quánh và nắp

52 Chảo và khay nướng

54 Dao và nĩa

56 Thớt

58 Kẹp, vá, rây, phới và tô

64 Khay phục vụ

65 Thùng giữ nhiệt

66 DỤNG CỤ NHÀ HÀNG
66 Nồi hâm, nồi súp, bình đồ uống

68 Giá tầng, khay, bình giữ nhiệt

70 Giỏ và dụng cụ bàn ăn

74 Khăn ăn

76 HỆ THỐNG BUFFET

80 THIẾT BỊ BẾP

86 ĐỒ DÙNG MỘT LẦN
86 Hệ thống dán màng khay

87 Hộp và tô thực phẩm

89 Cốc

90 Khay và tô giấy

91 Bao bì và túi rác

92 SẢN PHẨM VỆ SINH
92 Rửa chén thủ công và bằng máy

93 Sàn, bề mặt, lò hấp nướng

95 Phòng tắm và nhà vệ sinh

96 Khử trùng

97 Xà phòng nước

98 KÝ HIỆU VÀ GIẢI THÍCH



10004954  39,00

10004956  39,00 

10004955  40,20

10004953  39,60 

10004952  37,80

10004950 46,20

10004946 46,20

10004947 48,60

10004948 50,40

10004949 45,00

10004951 40,80
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Ly rượu vang

0,16 l, ly champagne flute

0,38 l, vang trắng

0,48 l, vang trắng

0,4 l, vang đỏ

0,395 l, brandy

0,21 l, ly champagne flute

0,47 l, vang trắng

0,51 l, vang trắng

0,61 l, vang đỏ

0,4 l, vang đỏ

0,395 l, brandy

Ly JUNCO

Ly LOXIA
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10004907 44,00

10004794 48,00

10004793 50,00

10004735 40,00

10004733 43,50

10004732 42,00

10004731 28,50

10004734 30,00

10004642 59,00

10004637 59,00

10004638 59,00

10004641 65,00

10004640 68,00

10004645 48,00

10004644 48,00

10004730 42,00

10004727 42,00

10004729 45,00

10004728 48,50
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0,27 l, ly champagne flute

0,37 l, vang trắng

0,6 l, vang đỏ

0,2 l, ly champagne flute

0,5 l, vang trắng

0,74 l, vang đỏ

Ly LIMOSA 0,34 l, whisky

Ly LIMOSA 0,45 l

0,26 l, ly champagne flute

0,4 l, vang trắng

0,5 l, vang đỏ

0,64 l, vang đỏ

0,85 l, vang đỏ

Ly 0,38 l, whisky

Ly 0,58 l

0,27 l, ly champagne flute

0,48 l, vang trắng

0,6 l, vang trắng

0,75 l, vang đỏ

Ly CETTIA

Ly LIMOSA

Ly URIA
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0,
26

 l,
 ly

 c
ha

m
pa

gn
e 

flu
te

0,
5 

l, 
va

ng
 đ

ỏ
Ly

 0
,5

8 
l

0,
64

 l,
 va

ng
 đ

ỏ

0,
85

 l,
 va

ng
 đ

ỏ

0,
4 

l, 
va

ng
 tr

ắn
g

0,
27

 l,
 ly

 c
ha

m
pa

gn
e 

flu
te

0,
48

 l,
 va

ng
 tr

ắn
g

0,
6 

l, 
va

ng
 tr

ắn
g

0,
75

 l,
 va

ng
 đ

ỏ

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



10001890 39,00

10001782 39,00

20010447 45,00

10001828 39,00

10001856 42,00

10001848 39,00

10002030 39,00

10001615 41,00

10002819 47,00

10001784 28,50

20010741 38,00

20011971 45,00

10024012 34,00

10003924 37,00

10024013 36,00

10003922 37,00

10003923 36,00

10024015 39,00

10024011 39,00

10004916 52,00

190000124 36,00
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l VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

0,22 l, ly champagne flute

0,35 l, vang trắng

0,35 l, vạch mức 0,1 l + 0,2 l

0,45 l, vang trắng

0,57 l, vang đỏ

0,58 l, vang đỏ

0,65 l, vang đỏ

0,69 l, cognac

0,28 l, Martini

0,21 l, Winetest

0,21 l, vạch mức 0,1 l + 0,05 l

0,38 l, vạch mức 0,3 l

0,06 l, rượu mùi

0,2 l, ly champagne flute

0,25 l, vang trắng

0,36 l, vang trắng

0,45 l, vang đỏ

0,58 l, vang đỏ

0,6 l, vang đỏ

0,85 l, rượu vang

0,38 l, bia
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Ly rượu vang, bình carafe và bình rót

Ly GASTRO
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10002955 76,00

10002954 58,00

10002956 76,00

10002957 80,00

10002959 82,00

10002960 89,00

10002958 79,00

10003656 36,00

10002945 39,00

10001984 36,00

20017803 39,00

10001975 36,00

 

10002942 39,00

10002943 42,00

10002949 39,00

10002947 45,00

190000123 43,00

20025578 69,00

20025485 69,00

20025486 69,00

20026386 69,00

20026520 69,00

20026387 79,00
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VẠCH

MỨC

0,23 l, ly champagne flute

0,19 l

0,35 l, vang trắng

0,44 l, vang trắng

0,55 l, vang trắng

0,65 l, vang đỏ

0,44 l, bia

0,065 l, rượu mùi

0,22 l, ly champagne flute

0,25 l, vang trắng

0,25 l, vạch mức 0,2 l

0,35 l, vang trắng

0,45 l, vang trắng

0,46 l, vang đỏ

0,4 l, cognac

0,28 l, Martini

0,38 l, bia

0,35 l, hồng

0,35 l, đen

0,35 l, đỏ đô

0,35 l, trắng

0,35 l, xanh ngọc

0,35 l, vàng kim
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10004143 44,00

10004144 47,00

10004796 53,00

10002305 18,00

10002501 29,00

10004023 22,00

10002507 24,00

100032178 29,00

100032349 89,00

100017366 77,00

10017367 103,00

10017368 153,00

100017362 76,00

10017361 54,00

10000619 32,00

10000618 40,00

10000126 49,00

100016749 58,00

100031839 54,00

10002606 45,00

10002505 69,00

10000529 95,00

100024872 32,00

100024873 45,00

100024874 69,00

100035525 95,00

10001866 158,00
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VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

MONTE CARLO 0,21 l

MONTE CARLO 0,26 l

UNIVERSAL 0,23 l, Prosecco, điểm tạo
bọt

BISTRO 0,04 l, rượu mùi

BISTRO 0,27 l, ly champagne coupe

BISTRO 0,19 l, ly champagne flute

BISTRO 0,26 l, rượu vang

KOUROS 0,27 l, vạch 0,2 + 0,15 l

Bình carafe TIMELESS 0,94 l

Bình carafe YPSILON 0,25 l, vạch mức

Bình carafe YPSILON 0,5 l, vạch mức

Bình carafe YPSILON 1,0 l, vạch mức

Bình carafe MISURA 1 l

Bình carafe MISURA 0,5 l

Bình carafe BACCHUS 0,25 l

Bình carafe BACCHUS 0,5 l

Bình carafe BACCHUS 1 l

Bình carafe 0,5 l, vạch mức

Bình carafe 0,5 l

Bình rót 0,5 l

Bình rót 1 l

Bình rót 1,85 l

Bình rót BISTROT 0,25 l

Bình rót BISTROT 0,5 l

Bình rót BISTROT 1 l

Bình rót MISKET 1,85 l

Bình rót NIAGARA 2,5 l
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l

Ly MONTE CARLO và UNIVERSAL

BÌNH CARAFE
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20006466 22,50

20009621 25,00

20004856 26,00

20005429 27,00

20013345 23,90

20010834 27,00

20011514 32,00

20010833 34,00

20019197 45,00

20031137 49,00

    

 

20002141 43,00

20003510 54,00

20008949 51,00

20030922 40,00

20017879 44,00

20009384 51,00
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VẠCH

MỨC

WILLI 0,2 l, vạch mức

WILLI 0,3 l, vạch mức

WILLI 0,4 l, vạch mức

WILLI 0,5 l, vạch mức

CADERA 0,2 l, vạch mức

CADERA 0,3 l, vạch mức

CADERA 0,4 l, vạch mức

CADERA 0,5 l, vạch mức

NONIC 0,58 l, vạch mức 0,4 l

NONIC 0,58 l, vạch mức 0,4 l
+ 0,5 l

PERLSEE 0,3 l, vạch mức

PERLSEE 0,5 l, vạch mức

VANCOUVER 0,4 l, vạch mức

ASPEN 0,3 l, vạch mức

ASPEN 0,4 l, vạch mức

ASPEN 0,5 l, vạch mức

Mã hàng Sản phẩm Giá



20031866 43,00

20022791 44,00

20021000 48,00

20017668 65,00

20014775 44,00

20019971 48,50

20029077 53,00

20029076 61,00

20019529 41,00

20017513 52,00

20016202 53,00

20017669 62,00
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AI

IN SỐ

IN NỔI
IN TRÊN THỦY TINH

Chi tiết tuyệt vời
bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận.

Ly bia VẠCH

MỨC

MUNIQUE 0,3 l, vạch mức

MUNIQUE 0,4 l, vạch mức

MUNIQUE 0,5 l, vạch mức

SENSORIK 0,3 l, vạch mức

BRUSSEL 0,3 l, vạch mức

BRUSSEL 0,4 l, vạch mức

VARENNA 0,3 l, vạch mức

VARENNA 0,5 l, vạch mức

VIENNA 0,3 l, vạch mức

VIENNA 0,4 l, vạch mức

VIENNA 0,5 l, vạch mức

SOMMELIER 0,3 l, vạch

www.sahm-glass.cz
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Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



190000087 49,00

190000086 56,00

190000085 65,00

190000095 43,00

190000096 52,00

190000091 49,00

190000092 50,00

190000093 53,00

190000094 57,00

190000066 44,00

190000112 48,00

190000067 49,50

20030967 47,00

20030966 54,00

190000062 49,00

190000088 39,00

190000089 46,00

190000090 48,00

190000075 49,00

190000076 60,00

190000074 55,00

190000108 58,00

190000073 41,00

190000072 75,00

11

Ly biaCốc bia

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

PUB 0,3 l

PUB 0,4 l

PUB 0,5 l

VIENNA 0,3 l

VIENNA 0,5 l

TUBINGER 0,25 l

TUBINGER 0,3 l

TUBINGER 0,4 l

TUBINGER 0,5 l

DONAU 0,3 l

DONAU 0,4 l

DONAU 0,5 l

LUISA 0,3 l

LUISA 0,5 l

BOHEMIA 0,5 l

SALZBURG 0,3 l

SALZBURG 0,4 l

SALZBURG 0,5 l

PRAHA KUGEL 0,3 l

PRAHA KUGEL 0,5 l

ISAR 0,3 l

ISAR 0,4 l

ISAR 0,5 l

ISAR 1,0 l

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100031725 215,00

100030657 35,00

100031727 339,00

100025842 38,00

190000109 52,20

10001993 43,00

190000071 77,00

190000070 97,00

190000077 39,00

190000078 49,00

190000081 45,00

190000147 48,00

190000082 57,00

12

Bộ thử nếm và phụ kiện

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

Khay thử bia, 3 lỗ

Đế lót ly sứ DBŠ

Khay thử bia, 5 lỗ

Đế lót ly sứ

GAMBRINUS cốc bia
0,125 l, vạch mức 0,1 l

Đế lót ly sứ

ECKENMASS 0,5 l

ECKENMASS 1,0 l

PRAHA 0,3 l

PRAHA 0,5 l

MOLDAU 0,3 l

MOLDAU 0,4 l

MOLDAU 0,5 l

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



10004118 23,00 10004268 19,50

20026768 25,90

10004454 24,00

20026769 28,00

10000591 12,90

10002549 14,20

10002251 12,50

100034427 22,50

10000003 19,00

20014239 26,00

100034320 8,90

100034319 9,90

100034321 9,90

100034318 8,90 10016765 16,00

10016766 17,00

10004826 8,90

13

Đ
ồ thủy tinh

Đồ thủy tinh

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC
VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

CLASSICO 0,225 l, whisky CLASSICO 0,28 l

CLASSICO 0,2 l, vạch mức

CLASSICO 0,325 l

CLASSICO 0,3 l, vạch mức

ISTANBUL 0,185 l, whisky

ISTANBUL 0,25 l, whisky

ISTANBUL 0,29 l

ISTANBUL 0,2 l, vạch mức

ISTANBUL 0,3 l

ISTANBUL 0,3 l, vạch mức

Ly KARLA 0,19 l

Ly SYLVA 0,22 l

Ly KARLA 0,22 l

Ly SYLVA 0,19 l Ly NEXT 0,16 l

Ly NEXT 0,2 l

Ly ARVID 0,19 l

Ly CLASSICO

Ly ISTANBUL

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100030700 37,50

100030701 46,00

10000531 18,90

10000532 22,00

10000533 22,00

10000534 24,00

10001481 22,00

10000530 22,00

10000330 24,50

10001493 23,00

10001494 28,00

10000431 30,00

10004731 28,50

10004734 30,00
10004645 48,00

10004644 48,00

100019462 21,00

100019463 25,00

10004469 28,00

100019464 28,00

100023153 36,00

10004473 57,00

100032180 45,00 100032181 62,00 100032179 60,00

100034632 29,50

100034633 41,50

14

ROYAL 0,305 l, whisky

ROYAL 0,335 l, long drink

CASABLANCA 0,137 l

CASABLANCA 0,246 l

CASABLANCA 0,269 l

CASABLANCA 0,361 l

CASABLANCA 0,28 l

CASABLANCA 0,289 l

CASABLANCA 0,355 l

CASABLANCA 0,365 l

CASABLANCA 0,415 l

CASABLANCA 0,47 l

0,34 l, whisky

0,45 l

0,38 l, whisky

0,58 l

ROCK BAR 0,2 l

ROCK BAR 0,27 l

ROCK BAR 0,39 l

ROCK BAR 0,37 l

ROCK BAR 0,478 l

ROCK BAR 0,65 l

SWORD 0,2 l, whisky SWORD 0,335 l, whisky SWORD 0,345 l, long drink

DIAMOND 0,3 l, whisky

DIAMOND 0,47 l, long drink

Ly LIMOSA Ly COLUMBA OPTIC

Ly ROYAL Ly DIAMOND

Ly SWORD

Ly CASABLANCA Ly ROCK BAR

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100030977 35,00

10024467 53,00

100031050 56,00

10024468 44,00

100030998 48,00

100030978 60,00

100031048 46,00100031049 79,00

100032355 79,00

10025551 53,00

100031159 52,00

100031160 63,00

15

AI

Đ
ồ thủy tinh

TIMELESS 0,062 l

TIMELESS 0,345 l, whisky

TIMELESS 0,42 l, whisky

TIMELESS 0,29 l

TIMELESS 0,365 l

TIMELESS 0,45 l

Ly TIMELESS 0,06 l, rượu
mùiLy TIMELESS 0,23 l, Martini

Ly TIMELESS 0,49 l,
Cocktail

Tô TIMELESS ø 9 cm

TIMELESS 0,36 l, hình nón

TIMELESS 0,47 l, hình nón

Ly TIMELESS

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



10003589 28,00 10000842 43,00 10003600 40,00

10001914 39,00 10004129 62,00 100035409 80,70

100034446 109,00 10024875 56,00
10023183 69,00

10003695 52,00
100031049 79,00 100032355 79,00

10004473 57,00
100032131 141,0010017374 45,00

16

Đồ thủy tinh quầy bar

VẠCH

MỨC

BISTRO Martini 0,19 l CAPRI Cocktail 0,38 l HOLIDAY 0,45 l

GASTRO 0,085 l, Grappa CAN ly 0,47 l ANANAS 0,385 l

GIN TONIC Mixology 0,8 l
Ly rum 0,1 l RISERVA GRAPPA 0,08 l,

vạch mức 0,02 l + 0,04 l

MARGARITA 0,27 l
TIMELESS 0,23 l, Martini TIMELESS 0,49 l, Cocktail

ROCK BAR 0,65 l TIMELESS 0,725 l, ly trộn
cocktail

SESTRIERE 0,58 l

Cocktail và thử nếm

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



10000143 29,90

10001150 43,00

10002873 42,00

10011913 51,00

10001876 36,00

10000510 23,00

10026082 55,00

10002640 46,00

10003524 74,00

10017496 38,00

10017495 47,00

100031932 21,00

10024151 11,00

100025859 15,50

10002627 16,00

20006480 22,00

10000506 21,00

10000504 17,50

20006481 21,50

10003391 30,00

10000813 32,00

10003393 34,00

 

10000214 19,00

20019894 23,50

10004605 21,00

100034072 24,00
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Đ
ồ thủy tinh quầy bar

cố
c 

0,
25

 l

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC
VẠCH

MỨC

VELA 0,25 l

VELA 0,3 l

COLOMBIAN 0,263 l

COLOMBIAN 0,455 l

BASIC 0,35 l

Cốc 0,25 l

CAPPUCCINO 0,355 l

IRISH COFFEE 0,225 l

TRIBECA 0,4 l, tách và đĩa lót

AQUA 0,072 l, tách và đĩa lót

AQUA 0,215 l, tách và đĩa lót

TEA ly có quai 0,175 l

CHILE 0,057 l

CHILE 0,057 l, vạch 0,02 + 0,04 l

JUNIOR 0,035 l

JUNIOR 0,035 l, vạch mức 0,02 l

BOSTON SHOTS 0,02 l

SENIOR 0,057 l

SENIOR 0,057 l, vạch 0,02 + 0,04 l

LISOVKA 0,02 l, vạch mức

LISOVKA 0,04 l, vạch mức

LISOVKA 0,05 l, vạch mức

CAFFEINO 0,085 l

CAFFEINO 0,085 l, vạch mức 0,02 l
+ 0,05 l

CLASSICO 0,14 l

LIGHT 0,1 l, vạch mức
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Ly rượu mạnh

Ly đồ uống nóng

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100017309 88,00

100017310 68,00

10000856 39,00

100017308 46,00

100017305 41,00

100024871 37,00

10003806 25,50

10000116 32,00

10003027 69,00

100024675 53,00

100020601 21,00

100030830 33,00

100030831 27,00

100030829 23,00

100030832 18,00

10025551 53,00

100025526 72,00

100019577 55,00
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tô

FORTUNA 0,3 l

GELATO 0,28 l

ICE CREAM

DIAMOND 0,22 l

ALASCA 0,26 l

QUARTZ 0,375 l

MALVA 0,31 l

ICE VILLE 0,265 l

YPSILON 0,375 l

BEACH, 0,55 l

Tô có quai 4,2 x 9,7 cm

Tô MODI 8 cm

VICENZA 0,1 l

Bầu dục 0,09 l

Ly YXO 0,11 l

Tô TIMELESS ø 9 cm

Lọ FIDO 0,125 l, nắp + gioăng

Lọ FIDO 0,5 l, nắp + gioăng

IC
E 
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E 
0,

26
5 

l

IC
E 

CR
EA

M

Ly kem và tráng miệng

Tô món khai vị

Ly
 Y

XO

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



10011435 9,90

100023563 14,50

10002043 15,00

10011437 16,00

10000146 20,00

10000147 28,00

10011440 50,00

10011441 68,00

10000158 81,00

10011442 120,00

10011438 166,00

10003750 330,00

100025722 29,0010012180 36,00

100012178 39,00

10000553 150,00

100025352 68,00

100031881 116,50

100031882 94,50

100031909 121,50100031910 148,50

100031892 119,00

100031893 113,00

100031896 79,50

100031890 31,50

100031889 40,50

100031883 34,60

100031885 69,50

19

Đ
ồ thủy tinh quầy bar

CHEFS ø 6 cm

CHEFS ø 7,5 cm

CHEFS ø 9 cm

CHEFS ø 10 cm

CHEFS ø 12 cm

CHEFS ø 14 cm

CHEFS ø 17 cm

CHEFS ø 20 cm

CHEFS ø 23 cm

CHEFS ø 26 cm

CHEFS ø 30 cm

Lọ hoa, cao 30 cm, thành
dày

TOKIO 12 cm x 18 cmTOKIO 12,5 cm x 12,5 cm

TOKIO 16 cm x 16 cm

BOTANICA ø 20 cm

BOTANICA cao 26 cm

EXCLUSIVE PRISMA 0,25 l,
whisky, vạch mức 0,25 l

EXCLUSIVE PRISMA 0,3 l,
long drink, vạch mức 0,3 l

EXCLUSIVE PRISMA 0,2 l,
có chân, vạch mức 0,2 l

EXCLUSIVE PRISMA 0,3 l,
vạch mức 0,3 l

PREMIUM martini 0,2 l,
Martini

PREMIUM martini 0,35 l,
Margarita

Ly champagne flute 0,18 l

PREMIUM 0,25 l, whisky

PREMIUM LD 0,32 l, long
drink

PREMIUM Casablanca 0,2 l,
whisky

PREMIUM Casablanca 0,3 l,
long drink

Tô

Lọ hoa

Ly nhựa

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100031904 261,00

100031905 261,00

100031907 319,50

100031908 319,50

100012403 275,00

100003367 190,00

100005823 74,00

100032229 789,00
100032230 669,00

100031902 157,00

100031903 113,00

20

AI

Xô ướp champagne, ø
24 cm, trong suốt

Xô ướp champagne, ø
24 cm, đen

Xô ướp hai quai, 36 x
26 cm, trong suốt

Xô ướp hai quai, 36 x
26 cm, đen

Bình lắc 0,7 l, 3 phần, inox

Bình lắc Boston 0,75 l,
inox

Ly cho bình lắc 0,5 l

Xô ướp champagne ø
36 cm, inox

Chân đỡ xô ướp ø 20 cm,
cao 71,5 cm, inox

Bình ướp vang, cao 24 cm,
trong suốt, PP

Bình ướp vang, cao 24 cm,
đen, PP

Chúng tôi là đối tác của Hiệp hội Bartender Séc.

Dụng cụ quầy bar

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100007427 6,80

100001726 6,80

100001721 6,80

100012659 70,20

100001720 6,80

100001724 6,80

100001722 6,80

100025479 29,00

100019123 202,50

100001689 105,30

100001725 20,00

100001876 35,10

100001789 54,00

100029410 324,00

100027943 297,00

100027942 310,50

100006713 75,00

100023576 100,00

100016806 149,00

100004965 94,50

100005768 35,10

100016788 206,00

21

Vòi rót đen

Vòi rót trong suốt

Vòi rót đỏ

Nút champagne inox

Vòi rót xanh lá

Vòi rót vàng

Vòi rót xanh dương

Chày dầm 22 cm, gỗ

Chày dầm 20 cm, inox/PP

Chày dầm 22 cm, đen, PP

Vòi rót bạc

Vòi rót có gioăng

Ly đong 0,02 l + 0,04 l, inox

NOCTURN ly đong 0,025 l
+ 0,05 l, inox, đen

MOSCOW MULE cốc 0,4 l, nhẵn

MOSCOW MULE cốc 0,4 l, gò

Lọc cocktail, 4 tai

Lọc cocktail, dài 21 cm

Muỗng bar, 30,5 cm, nhẵn

Muỗng bar 28 cm, inox, xoắn

Kẹp vắt lát chanh

Dụng cụ vắt chanh, đen

Dụng cụ quầy bar

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100005291 310,50

100005290 162,00

100031350 66,00

100001590 12,00

100027952 648,00

100006975 648,00

100014544 81,00

100007837 161,00

100032226 48,00

100032227 66,00

100031404 399,00

100031406 399,00

100031405 399,00

100032224 149,00

100020194 499,00

100005586 440,00

22

Thảm bar 30 x 45 cm, đen

Thảm bar 59 x 8 cm, đen

Đồ mở chai 18 cm

Đồ khui nắp chai

Xô đá 4 l, đen

Xô đá 4 l, trắng

Đồ khui vang 14 cm, kèm dao

PULLTAPS đồ khui vang, có màu

Xẻng xúc đá 18,5 cm, nhôm

Xẻng xúc đá 21 cm, nhôm

Giá gia vị 4 ngăn có nắp, nhựa

Giá gia vị 5 ngăn có nắp, nhựa

Giá gia vị 6 ngăn có nắp, nhựa

Giá ống hút/khăn ăn 24 x 15 x 10,5 cm

Thảm quầy 60 cm /3 m, trong suốt

Thảm quầy 60 cm /3 m, đen

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100031657 49,00

100031658 49,00

100031659 240,00

100031661 96,00

100031648 36,00

100031650 36,00

100031651 36,00

100031652 36,00

100031649 36,00

100031654 36,00

100031655 36,00

100031653 36,00

100031656 108,00

100014467 45,00

100010201 79,00

100010490 79,00

100010270 79,00

100014486 79,00

100010491 79,00

100010453 79,00

100010676 79,00

100010497 79,00

100035613 53,50

100016873 84,00

100031583 30,00

100026103 30,00

100031039 46,50

100031306 86,00

100031307  200,00

23

AI

Giấy cuộn

APEROL ø 8 mm, dài 15 cm, 250 cái, đen

APEROL ø 8 mm, dài 15 cm, 250 cái, nhiều màu

BUBBLE TEA ø 12 mm, dài 21 cm, 250 cái, nhiều màu

JUMBO FLEX ø 7 mm, dài 21,5 cm, 250 cái, nhiều màu

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 150 cái, đen

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 150 cái, đỏ

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 150 cái, trong suốt

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 150 cái, xanh dương

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 150 cái, neon

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 150 cái, xanh lá

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 150 cái, vàng

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 150 cái, cam

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 500 cái, nhiều màu

24 x 24 cm, 250 cái, trắng

24 x 24 cm, 250 cái, vani

24 x 24 cm, 250 cái, vàng

24 x 24 cm, 250 cái, mơ

24 x 24 cm, 250 cái, đỏ

24 x 24 cm, 250 cái, đỏ đô

24 x 24 cm, 250 cái, kiwi

24 x 24 cm, 250 cái, xanh lá đậm

24 x 24 cm, 250 cái, xanh dương đậm

24 x 24 cm, 250 cái, kraft

24 x 24 cm, 250 cái, đen

JUMBO ø 8 mm, dài 15 cm, 100 cái, kraft

JUMBO ø 8 mm, dài 15 cm, 100 cái, trắng

JUMBO ø 8 mm, dài 25 cm, 100 cái, đen

57/40/12 mm, dài 18 m, 10 cái

80/80/12 mm, dài 80 m, 5 cái

Dụng cụ quầy bar

Khăn ăn 2 lớp

Ống hút
Ống hút REUSABLE kết hợp polypropylene (PP) và copolyester Tritan™.
Sản phẩm bền chắc và chịu tác động cơ học tốt hơn ống hút dùng một lần
thông thường. Tritan™ có độ bền va đập cao, dùng được nhiều lần trong
máy rửa chén, không chứa BPA (bisphenol A) và có thể tái chế 100%.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100032249 29,00

100032247 37,00

100032248 49,00

100031456 93,00

100031457 108,00

100032245 205,00

100032246 249,00

100024474 169,00

100024475 214,00

100024476 296,00

100024473 118,00
100010774 90,00

100035443 79,00

100035444 99,00

100035287 216,00

100035288 432,00

100035365 150,00

24
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AI

Ca sữa 0,03 l, inox

Ca sữa 0,085 l, inox

Ca sữa 0,14 l, inox

Ca sữa 0,3 l, inox

Ca sữa 0,6 l, inox

Ca sữa 0,4 l, đen

Ca sữa 0,6 l, đen

Ø 27,5 cm, đen

Ø 35,5 cm, đen

Ø 40,6 cm, đen

Ø 38 cm, nâu
Bầu dục, 27 cm, inox mờ

14 x 24 cm, vân sồi

20 x 30 cm, vân gỗ

VINTAGE 26 x 13,5 cm,
inox

VINTAGE 25,5 x 16 cm,
inox

26 x 16 x 1,9 cm, tre

0,
3 

l /
 0

,6
 l

Ca sữa

Khay chống trượt và khay phục vụ

Khay cà phê

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100001991 45,80

100001994 50,60

100001967 62,00

100001996 65,80

100001999 79,20

100007271 117,00

100002002 139,30

100001939 34,00

100001981
35,00

100001942 35,30

100001944 42,90

100001984
33,40

100001989 59,20 100002080 43,00

100002081 62,00

100002082 103,00

100031572 33,00

100031573 38,00

100031043 45,00

100031045 75,00

100031574 38,00 100014781 81,00

25

PRAHA

CLAUDIA JANE

AI

S
ứ
 và thủy tinh opal

Sứ và thủy tinh opal

tách và đĩa lót tô

Ø 17 cm

Ø 19 cm

Ø 21 cm

Ø 24 cm

Ø 26 cm

Ø 28 cm

Ø 31 cm

Tách 0,11 l

Đĩa lót ø 12 cm

Tách 0,19 l

Tách 0,25 l

Đĩa lót ø 14 cm

Ø 22 cm Ø 13 cm

Ø 16 cm

Ø 20 cm

Ø 20 cm

Ø 19 cm

Ø 19 cm

Ø 26 cm

0,18 l 36 cm

Đĩa ănĐĩa súp

Đĩa ăn Đĩa và tô trẻ em Cốc trẻ em Đĩa bầu dục

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100025327 45,00

100022614 176,00

100019402 221,00

100019403 311,00

100019396 88,00 100019401 152,00

100021114 94,00

100021186 56,00

100021187 42,00

100019404 62,00

100019405 47,00

100019406 66,00

100019407 47,00

100019131 178,00

100020626 452,00

100023459 106,00 100019409 94,00

100019410 94,00

100020625 396,00

100012625 48,00

100020974 69,00

100012623 79,00

100018842 117,00

100012624 146,00

100019397 54,00

100019398 77,00

100019399 85,00

100019400 124,00

100019408 178,00

100025328 74,00

100025329 119,00

100020098 146,00

100012622 62,00

26

EXCELLENCY

tô

cốc

tách và đĩa lót tách và đĩa lót

Ø 15 cm

32 cm

36 cm

42 cm

Ø 23 cm Ø 27 cm

Lọ tăm

Tách 0,08 l

Đĩa lót ø 12 cm

Tách 0,18 l

Đĩa lót ø 15 cm

Tách 0,25 l

Đĩa lót ø 16 cm

0,18 l

0,6 l có nắp

0,3 l Muối

Tiêu

0,4 l có nắp

Ø 20 cm

Ø 24 cm

Ø 26 cm

Ø 28 cm

Ø 31 cm

Ø 15 cm

Ø 20 cm

Ø 24 cm

Ø 27 cm

Ø 31 cm

Ø 22 cm

Ø 26 cm

Ø 29 cm

Ø 22 cm

Đĩa súp Đĩa ăn

Đĩa bầu dục

Đĩa pasta

Ấm cà phê

Đĩa súp Đĩa ăn Đĩa pasta Đĩa bầu dục

Bình dầu/giấm

EXCELLENCY thanh lịch, sinh động và
luôn thiết thực.

Lọ tăm Lọ rắc

Ấm trà

BASIC

BASIC của G. Benedikt: đồ sứ có
đường nét đơn giản, rõ ràng, dễ
kết hợp cho nhiều cách phục vụ.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100031183 96,00

100031184 151,00

100031185 188,00

100031189 101,00

100031190 157,00

100031191 218,00

100031181 122,00 100031182 157,00

100035321 105,00

100035322 193,00

100035323 250,00

100035317 108,00

100035318 160,00

100035319 160,00 100035320 181,00

100035485 124,00 100031188 149,00
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STARS

RIBBY

S
ứ
 và thủy tinh opal

cốc cốc

tô

tô

Ø 21 cm

Ø 27 cm

Ø 30 cm

Ø 15 cm

Ø 22 cm

Ø 27 cm

Ø 22 cm Ø 26 cm

Ø 20 cm

Ø 26 cm

Ø 31 cm

Ø 15 cm

Ø 19 cm

Ø 23 cm Ø 27 cm

0,3 l 0,5 l

Đĩa súp Đĩa ăn Đĩa pasta

Đĩa súp
Vành không men

Đĩa ăn
Vành không men

Đĩa pasta
Vành không men

RIBBY nổi bật với hoa văn nổi cân đối, vừa đẹp mắt vừa tạo cảm giác đặc
biệt khi chạm vào. Thiết kế vượt thời gian mang đến nét riêng cho mỗi lần
phục vụ. Nhờ tính đa dụng, RIBBY phù hợp cho cả bữa ăn hằng ngày lẫn
những dịp trang trọng.

Bộ sưu tập STARS do Miroslav Machek thiết kế nổi bật với hoa văn nổi tinh tế và chi tiết tỉ mỉ.
Bề mặt nhẹ nhàng tạo nét riêng và vẻ thanh lịch vượt thời gian. Thiết kế tinh tế, chất lượng
hoàn thiện cao và tính tiện dụng khiến STARS phù hợp cho nhà hàng chuyên nghiệp cũng như
bàn tiệc trang trọng.

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100026080 55,00 100026078 44,00100026079 55,00

100024928 50,00

100024927 55,00

100024926 64,00

100024925 73,00

100024924 109,00

100024923 124,00

100025808 147,00

100025807 182,00

100025806 211,00

100025617 51,00

100025812 64,00

100025810 138,00

100020052 66,00

100020580 83,00

100030813 220,00

100030814 135,00

100020624 246,00

100020556 349,00

100020557 459,00

100025805 154,00

100020053 90,00 100025618 128,00

100020051 139,00

100025804 592,00

100024929 73,00

28

VERONA

BENEDIKT

tô

tách

0,25 l Ø 15 cm0,25 l

Ø 17 cm

Ø 19 cm

Ø 21 cm

Ø 25 cm

Ø 27 cm

Ø 31 cm

32 cm

36 cm

40 cm

Ø 13 cm

Ø 17 cm

Ø 24 cm

Ø 19 cm

Ø 24 cm

Quánh 0,5 l

Nắp

26 cm

32 cm

36 cm

Nắp

Ø 24 cm Ø 26 cm

Ø 28 cm

2,5 l

Ø 24 cm

Đĩa súp Đĩa ăn Đĩa ăn Đĩa bầu dục

Tách cao

Đĩa súp Đĩa ăn Đĩa ăn Đĩa bầu dục

Tô súp Nắp tô súpQuánh sứ

Đĩa lót

VERONA lãng mạn, dịu dàng, phảng phất nét hoài cổ. Vẻ đẹp vượt thời gian mời bạn sống chậm, thư giãn và tận hưởng bữa ăn đặc biệt. VERONA là
điểm nhấn thanh lịch cho bàn ăn và không gian nội thất.

BENEDIKT là kiểu dáng kinh điển
gắn với tuổi thơ của nhiều người
và vẫn được yêu thích đến hôm
nay. Qua thời gian, sản phẩm giữ
nguyên nét duyên dáng, thanh
thoát và sức hút riêng, phù hợp
cả trong nhà hàng hiện đại.

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100030339 119,00 100030343 192,00100030345 143,00 100030341 131,00

100030338 119,00 100030342 192,00100030344 143,00 100030340 131,00

100030921 143,00 100030919 131,00 100030920 192,00100030918 119,00

29

AI

Valbelta

S
ứ
 và thủy tinh opal

Hoa
xanh

Hoa
đỏ

Ø 19 cm Ø 28 cmØ 24 cm Ø 24 cm

Ø 19 cm Ø 28 cmØ 24 cm Ø 24 cm

Ø 24 cm Ø 24 cm Ø 28 cmØ 19 cm

Đĩa súp

Đĩa súp

Đĩa ăn

Đĩa ăn

Đĩa ăn

Đĩa ăn

Đĩa ăn

Đĩa ăn

Đĩa súp Đĩa ăn Đĩa ăn Đĩa ăn

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100030966 160,00

100031707 160,00

100025591 85,00

100025592 120,00

100030336 203,00

100030337 203,00

100030334 119,00

100030335 119,00

100030209 168,00

100030331 168,00

100030210 209,00

100030328 209,00

100030967 125,00

100031709 125,00

100025588 128,00

100030682 169,00

100025586 79,00

100025587 109,00

100025585 163,00
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OPTIMO

Picnic

Ø 20 cm, 0,8 l,
nâu

Ø 20 cm, 0,8 l,
xám

Ø 15 cm, 0,4 l

Ø 20 cm 0,8 l

Ø 27 cm, nâu

Ø 27 cm, xám

Ø 20 cm, nâu

Ø 20 cm, xám

Ø 26 cm, nâu

Ø 26 cm, xám

Ø 29 cm, nâu

Ø 29 cm, xám

Ø 15 cm, 0,4 l,
nâu

Ø 15 cm, 0,4 l,
xám

Ø 26 cm

Ø 29 cm

Ø 20 cm

Ø 24 cm

Ø 27 cm

Tô hình nónTô hình nón Đĩa pasta

Đĩa ăn Đĩa ăn Đĩa pasta Tô hình nón

Đĩa ăn

Đĩa ăn Đĩa ăn

Đồ sứ vẽ tay bảo đảm mỗi sản phẩm có nét độc đáo riêng. Dù kết hợp
theo cách nào, tổng thể vẫn hài hòa tự nhiên.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100030332 119,00

100030333 119,00

100030329 168,00

100030330 168,00

100030326 209,00

100030327 209,00

100032323 143,00 100032321 246,00100032320 281,00 100032322 194,00

31

Eddy

Gobi

100032326 126,00 100032325 166,00 100032324 286,00

BỘ SƯU TẬP CRAFT

S
ứ
 và thủy tinh opal

cốccốccốc

tô

Ø 20 cm, nâu

Ø 20 cm, xám

Ø 26 cm, nâu

Ø 26 cm, xám

Ø 29 cm, nâu

Ø 29 cm, xám

Ø 21 cm Ø 28 cmØ 21 cm Ø 24 cm

0,18 l 0,35 l 0,75 l

Đĩa ănĐĩa ănĐĩa ăn

Đĩa ănĐĩa ănĐĩa ăn

Đĩa ăn Đĩa ăn Đĩa ăn

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100035399 202,20100035397 377,70100035396 215,70 100035395 202,20

100035402 202,20100035400 242,70100035398 161,70 100035401 161,70

100032330 286,00100032327 246,00100032328 194,00 100032329 287,00

100032331 246,00100032333 281,00 100032332 143,00

32

Etna

LAVANIT

tô

cốc

đĩa có viền 2,5 cm Đĩa coupe

tô tô

Ø 25 cmØ 29,3 cmØ 24,8 cm Ø 25,5 cm

Ø 18 cm30 x 10 cm21,5 x 8,5 cm Ø 16 cm

0,75 lØ 28 cmØ 24 cm 32 cm

Ø 28 cmØ 21 cm Ø 21 cm

Đĩa ăn Đĩa ăn

Đĩa ăn Đĩa ăn Đĩa bầu dục

Đĩa súp Đĩa pasta

Bộ sưu tập sứ LAVANIT kết hợp vẻ thanh lịch và tính tiện dụng, lấy cảm hứng từ kết cấu tự nhiên. Bề mặt vân nhẹ như dung nham tạo nét riêng cùng
trải nghiệm thị giác và xúc giác độc đáo. Phù hợp bàn ăn hiện đại, từ bữa ăn thường ngày đến phục vụ trang trọng.

ATLAS

Khay Khay

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100035406 188,70

100035405 377,70

100035403 148,20

100035407 264,30

100035404 188,70

100035408 134,70

100009088 27,00

100009086 28,00

100009089 90,00

100009641 37,00

100009104 34,00

100009087 28,00 100009107 79,00

33

LUNORA

EBRO

ø 13,5 cm

ø 12 cm

S
ứ
 và thủy tinh opal

tô

Thủy tinh opal

tô

Ø 22 cm

Ø 32 cm

Ø 21 cm

Ø 27 cm

Ø 27 cm

0,55 l

Ø 19,5 cm

Ø 25,5 cm

Ø 32 cm

Tô súp ø
13,5 cm

Ø 12 cm

Ø 24 cm 36 cm

Đĩa ănĐĩa ănĐĩa súp

Đĩa pastaĐĩa ăn

Đĩa súp Đĩa ăn Đĩa bầu dục

LUNORA là bộ sưu tập đồ sành màu be dịu, nổi bật với hoa văn nổi và vẻ thanh lịch tự nhiên. Sắc màu tinh tế cùng đường nét hài hòa tạo thiết kế vượt
thời gian, nhẹ nhàng và hiện đại. Kết hợp thẩm mỹ, chất lượng và tính tiện dụng, LUNORA phù hợp bữa ăn hằng ngày cũng như dịp đặc biệt, nhất là
phong cách bàn ăn gần gũi thiên nhiên.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100034515 198,00 100034513 198,00 100034512 198,00

100025329 119,00 100034516 198,00

100009091 39,00 100009093 33,00 100009092 48,00 100009094 73,00

100018747 38,00 100018746 37,00

100018748 45,00

100016853 76,00

100018745 121,00
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100018744 47,00

MÌ ỐNG

Thủy tinh opal

Thủy tinh opal

Sứ

tô tô

PARMA

Ø 26 cm, đất nung Ø 26 cm, xanh lá Ø 26 cm, xanh dương

Ø 26 cm, trắng Ø 26 cm, in hình

23 x 23 cm 20 x 20 cm 27 x 27 cm 31 x 31 cm

23 x 20 cm 22 x 19 cm

27 x 24 cm

32 x 26 cm

25 x 24 cm15 x 14 cm

Đĩa pasta

Đĩa pasta Đĩa pasta Đĩa pasta

Đĩa pasta

Đĩa súp Đĩa ăn

Đĩa ănĐĩa ăn

PROMETEO

Đĩa súp Đĩa ăn

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100034520 187,00

100034519 187,00

100034518 187,00

100034517 187,00100034494 187,00100034493 108,00

100019459100019461 116,00100019458 79,00
100034445 116,00

100015119 221,00

35

116,00

S
ứ
 và thủy tinh opal

Sứ

Thủy tinh opal

Đĩa pizza

PIZZA

Ø 32 cm, PIZZA, đất nung

Ø 32 cm, PIZZA, xanh lá

Ø 32 cm, PIZZA, xanh dương đậm

Ø 32 cm, họa
tiết IDEAS

Ø 32 cm, in
hình

Ø 32 cm, trắng

Ø 33 cm, hình
đầu bếp

Ø 33 cm, trắng Ø33 cm,
Pomodoro

Ø 34 cm, trắng

Ø33 cm, in XL

Đĩa pizza

Đĩa pizza

Đĩa pizza

Đĩa pizza

Đĩa pizza

Đĩa pizza

Đĩa pizza

Đĩa pizza

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100016954 44,00100003921 45,80

100001969 51,50

100001970 53,40

100024913 56,00

100018841 103,00

100006333 35,50

100005401 41,00

100001973 43,00

100001971 35,00

100031698 24,50

100021113 43,00

100031697 22,00

100019448 53,00

100031695 31,00

100034488 94,50

100034489 117,20

100035587 94,50

100035579 117,20

100035586 94,50

100035580 117,20

100025590 54,00

100031693 38,00

100021057 48,00

100031543 32,00

100031544 45,00

36

tô tô tô

tô tô tô

tô tô tô tô có tay cầm

0,52 l0,33 l

0,39 l

0,46 l

0,5 l

0,8 l

0,33 l

0,39 l

0,46 l

0,12 l

Ø 8 cm, dài
11 cm

0,1 l

6,5 x 6,5 cm

0,09 l

10 x 9,5 cm

Ø 7 cm,
0,085 l

Ø 9 cm,
0,14 l

Ø 7 cm,
0,085 l

Ø 9 cm,
0,14 l

Ø 7 cm,
0,085 l

Ø 9 cm,
0,14 l

0,05 l

11,5 x 11,5 x
5 cm

Ø 8,7 cm,
0,19 l

Ø 9,4 cm

Ø 11,7 cm

TÔ SỨ

Tách súp

Tô hình nón

Tô nướng Tô nướng - xanh Tô nướng - xanh lá nhạt Tô nướng - đen

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100031538 30,00

100031540 33,00

100031539 36,00

100031541 44,00

100019439 94,00

100019438 58,00

100016998 54,90 100031679 32,00 100031574 38,00

100019519 75,00

100019445 80,00

100004144 56,00

100020614 61,00

100020615 56,00

100020618 79,00

100020619 62,00

100020616 69,00

100020617 62,00

37

S
ứ
 và thủy tinh opal

CỐC, TÁCH VÀ LY

DONA tách 0,05 l

DONA đĩa lót ø 13 cm

DONA tách 0,18 l

DONA đĩa lót ø 16 cm

ISABELLE tách thấp 0,35 l

ISABELLE đĩa lót ø 16 cm

Cốc 0,25 l, xếp chồng
Cốc 0,34 l, gốm Cốc 0,18 l

ISABELLE tách 0,15 l

ISABELLE tách 0,22 l

ISABELLE đĩa lót ø 14 cm

PURE LINE tách 0,08 l

PURE LINE đĩa lót ø 14 cm

PURE LINE tách 0,28 l

PURE LINE đĩa lót ø 17 cm

PURE LINE tách 0,18 l

PURE LINE đĩa lót ø 17 cm

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100017581 24,00 100017582 28,00 100017583 35,00

100035469 81,00 100035468 95,00

100031186 48,00

100031187 61,00

100025330 40,00

100025331 43,00

100025332 54,00

38 AI

Ca sữa 0,02 l Ca sữa 0,04 l Ca sữa 0,1 l

CURLY RAW tách hai lớp
0,08 l

CURLY RAW tách hai lớp
0,18 l

RIBBY ly 0,14 l

RIBBY ly 0,25 l

BASIC ly 0,09 l

BASIC ly 0,18 l

BASIC ly 0,3 l

CURLY RAW
Tách hai lớp kết hợp tính tiện dụng với vẻ thanh
lịch bền vững. Lớp ngoài cầm thoải mái ngay cả
khi đựng đồ uống nóng, trong khi đồ uống giữ
nhiệt độ lý tưởng lâu hơn. Thưởng thức từng
ngụm một cách thư thái, theo nhịp riêng của
bạn.

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100035545 5,90

100035544 9,90

100035546 5,90

100035547 3,15

100035548 4,90

100035549 6,30

100009396 11,70

100009397 16,00

100009395 11,70

100009394 7,90

39

100002522 12,40

100002520 23,20

100002521 12,40

100001802 8,70

100009073 9,10

100002525 16,30

AI

dao m
uỗng nĩa và phụ kiện

Dao nĩa

SCANDY PARTY

FORTUNA

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Muỗng latte

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa bánh

Muỗng cán dài

Inox 18/ 0, dao 13 / 0 Inox 18/0

Inox 18/0

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100002139 28,30

100002140 38,50

100002112 28,30

100002158 15,50

100002336 23,10

100002342 36,00

100002321 23,10

100002159 11,70

100002284 34,80

100002285 33,40

100002313 15,50

100002278 19,30

100002200 23,10

100034439 21,00

100034440 34,00

100034438 21,00

100034443 15,00

100034441 20,00

100034639 33,70

100034638 20,00

100034444 12,00

100034442 18,00

100004382 24,40

100004383 33,40

100004381 24,40

100004384 12,40

100004386 20,60

100004387 31,50

100004385 20,60

100005065 10,30

100005075 32,50

100004389 23,50

100006720 27,00

100004388 12,90

100006717 13,30

100010367 16,70

100006718 23,10

100035550 33,40

100035551 24,40

100035552 24,40

40

MARKETA

PETRA

HOTEL

MARVA

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Dao tráng miệng

Muỗng tráng miệng

Muỗng espresso

Dao bít tết

Dao cá

Nĩa bánh

Muỗng latte

Muỗng cán dài

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Dao tráng miệng

Muỗng tráng miệng

Muỗng espresso

Muỗng cán dài

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Dao tráng miệng

Muỗng tráng miệng

Muỗng espresso

Dao bít tết

Dao cá

Nĩa cá

Nĩa bánh

Muỗng kem

Muỗng latte

Muỗng cán dài

MARVA dao ăn 13/10

MARVA nĩa ăn 3 mm 18/10

MARVA muỗng ăn 3 mm 18/10

Inox 18/10

Inox 18/ 4

Inox 18/0

Inox 18/ 4

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100031646 19,00

100031647 29,50

100031645 19,00

100031636 29,50

100031639 35,50

100031634 29,50

100031633 15,70

100031637 26,00

100031640 31,50

100031635 26,00

100031643 12,50

100031644 47,00

100031638 15,70

100031642 19,50

100031641 21,50

100031298 36,00

100031299 56,00

100031297 36,00

100031300 26,00

100010060 39,80

100010059 47,10

100010061 39,80

100007844 16,70

100010064 29,50

100010062 36,60

100007842 29,50

100007845 12,90

100010065 41,90

100003284 35,30

100007843 27,00

100007840 16,70

100001364 21,90

100001325 31,50

41

dao m
uỗng nĩa và phụ kiện

DAO MUỖNG NĨA TRẺ EM

JULIE BAQUETTE

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Dao tráng miệng

Muỗng tráng miệng

Muỗng espresso

Dao bít tết

Nĩa bánh

Muỗng latte

Muỗng cán dài

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Dao tráng miệng

Muỗng tráng miệng

Muỗng espresso

Dao bít tết

Dao cá

Nĩa cá

Nĩa bánh

Muỗng latte

Muỗng cán dài

Inox 18/10 Inox 18/10

Inox 18/10, dày 1,8 mm. Hoa văn mờ sang trọng.
TWIST SATIN

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100016483 42,00

100016484 73,00

100016482 42,00

100016485 22,00

100016487 36,00

100016488 73,00

100016486 36,00

100016489 18,00

100016491 49,00

100016490 49,00

100016492 23,00

100016493 28,00

100016420 50,00

100016421 75,00

100016419 50,00

100016422 24,00

100016424 43,00

100016432 75,00

100016423 43,00

100016435 23,00

100016437 55,00

100016436 55,00

100016438 26,00

100016479 120,00

100016480 120,00

100016457 79,00

100016458 81,00

100016456 79,00

100016459 36,00

100016461 73,00

100016462 81,00

100016460 73,00

100016463 32,00

100016466 103,00

100016467 103,00

100016469 43,00

100016470 50,00
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 GRAND HOTEL

FAST TIME

Nĩa ăn

Dao ăn, rèn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Dao tráng miệng, rèn

Muỗng tráng miệng

Muỗng espresso

Dao cá

Nĩa cá

Nĩa bánh

Muỗng cán dài

Nĩa ăn

Dao ăn, rèn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Dao tráng miệng, rèn

Muỗng tráng miệng

Muỗng espresso

Dao cá

Nĩa cá

Nĩa bánh

Muỗng phục vụ

Nĩa phục vụ

Nĩa ăn

Dao ăn rèn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Dao tráng miệng rèn

Muỗng tráng miệng

Muỗng espresso

Dao bít tết

Dao pizza

Nĩa bánh

Muỗng cán dài

Inox 18/ 10, dày 4 mm, bóng cao

Inox 18/ 10, dày 2,5 mm, bóng cao Inox 18/ 10, dày 3 mm, bóng cao

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100020607 72,90

100020608  86,40

100020605 72,90

100020609   67,50

100020606 86,40

100020610 67,50

100033614 20,90

100023171 32,00

100024029 53,00

100034303 200,00

100032061 48,00

100032060 73,00

100032062 48,00

100032090 36,50

100032063 44,00

100032064 44,00

100032091 37,50

100032066 52,00

100032065 79,00

100032067 52,00

100032092 40,00

100032068 48,00

100032069 48,00

100032093 41,00

43

dao m
uỗng nĩa và phụ kiện

VÀNG ĐEN

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Dao bít tết

Nĩa bánh

BISTROT dao bít tết, vân gỗ, nhựa

JAKUB dao bít tết, cán đen, nhựa

Dao bít tết, cán gỗ

Dao bít tết, 23 cm, cán gỗ, Pakka

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Muỗng tráng miệng

Nĩa bánh

Nĩa ăn

Dao ăn

Muỗng ăn

Muỗng cà phê

Nĩa tráng miệng

Muỗng tráng miệng

Nĩa bánh

BISTRO DAO BÍT TẾT

Inox 18/0 phủ PVD màu vàng với lớp titan mỏng. Không dùng trong máy
rửa chén.

Inox 18/0 phủ PVD màu đen với lớp titan mỏng. Không dùng trong máy
rửa chén.

Dao muỗng nĩa BISTRO làm từ inox 18/0 chống ăn
mòn. Cán nhựa polymer đen được cố định bằng ba
đinh tán, tạo liên kết bền chắc với phần thép.

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100031407 150,00

100031408 169,00

100031409 96,00

100031410 123,00

100026597 297,00

100032052 54,00

100032051 65,00

100002051 129,60

100021040 129,60

100032260 92,00

100032259 102,00

100030510 201,00

100030509 201,00

100030710 191,00

100026396 190,00

100030080 169,00
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10 x 11 cm

28 x 11 x 5 cm 27 x 10 x 5 cm

10 x 12 cm Ø 12 cm Ø 12 cm

HỘP ĐỰNG DAO MUỖNG NĨA GIỎ ĐỰNG DAO MUỖNG NĨA

TÚI ĐỰNG DAO MUỖNG NĨA

3 ngăn, nhựa

4 ngăn, nhựa

Nắp khay dao nĩa, 3 ngăn

Nắp khay dao nĩa, 4 ngăn

Giỏ dao nĩa 8 ngăn, nhựa

Giá dao nĩa 10 x 11 cm, inox

Giá dao nĩa 10 x 12 cm, inox

Ø 12 cm, mây nhựa, sáng

Ø 12 cm, mây nhựa, đen

28 x 11 x 5 cm, mây nhựa, đen

27 x 10 x 5 cm, mây nhựa, sáng

WHITE kèm khăn ăn, 125 cái

NATUR kèm khăn ăn, 125 cái

VINTAGE kèm khăn ăn, 125 cái

GOURMET kèm khăn ăn, 125 cái

EKO-BIO kèm khăn ăn, 100 cái

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



1/1

1/2

1/3

1/4

1/6

1/9

2/4

2/3

45

AI

kích thước 530 x 325 mm kích thước 265 x 162 mm kích thước 530 x 162 mm

kích thước 325 x 265 mm kích thước 176 x 162 mm kích thước 354 x 325 mm

kích thước 325 x 176 mm kích thước 176 x 108 mm

GN 1/1 GN 1/4 GN 2/4

GN 1/2 GN 1/6 GN 2/3

GN 1/3 GN 1/9

Dụng cụ bếp

Dụng cụ bếp



100031730 560,00

100031731 325,00

100032158 298,00

100032342 238,00

100032343 211,00

100031711 160,00

100031423 188,00

100031424 200,00

100031425 260,00

100031426 393,00

100031427 493,00

100031712 85,00

100031713 114,00

100031428 119,00

100031429 165,00

100031430 244,00

100031431 305,00

100031714 78,00

100031715 89,00

100031432 98,00

100031433 137,00

100031434 219,00

100031435 290,00

100031716 59,00

100031718 89,00

100031436 92,00

100031437 120,00

100031438 190,00

100031717 257,00

100031439 69,00

100031440 94,00

100031441 155,00

100031442 241,00

100031443 59,00

100031444 85,00

100031445 189,00

100031734 222,00

100031735 282,00

100031736 428,00

100031737 565,00

100031739 164,00

100031740 221,00

100031741 332,00

100032165 140,00

100032166 210,00

100032344 165,00

100032345 95,00

100032346 74,00

100032347 64,00

100032348 48,00

100031446 165,00

100031447 95,00

100031448 74,00

100031449 64,00

100031450 48,00

100031451 38,00
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GASTRO

GKV 1/1 nắp có gioăng

GKV 1/2 nắp có gioăng

GKV 1/3 nắp có gioăng

GKV 1/4 nắp có gioăng

GKV 1/6 nắp có gioăng

GN 1/1 - 2 cm

GN 1/1 - 4 cm

GN 1/1 - 6,5 cm

GN 1/1 - 10 cm

GN 1/1 - 15 cm

GN 1/1 - 20 cm

GN 1/2 - 2 cm

GN 1/2 - 4 cm

GN 1/2 - 6,5 cm

GN 1/2 - 10 cm

GN 1/2 - 15 cm

GN 1/2 - 20 cm

GN 1/3 - 2 cm

GN 1/3 - 4 cm

GN 1/3 - 6,5 cm

GN 1/3 - 10 cm

GN 1/3 - 15 cm

GN 1/3 - 20 cm

GN 1/4 - 2 cm

GN 1/4 - 4 cm

GN 1/4 - 6,5 cm

GN 1/4 - 10 cm

GN 1/4 - 15 cm

GN 1/4 - 20 cm

GN 1/6 - 6,5 cm

GN 1/6 - 10 cm

GN 1/6 - 15 cm

GN 1/6 - 20 cm

GN 1/9 - 6,5 cm

GN 1/9 - 10 cm

GN 1/9 - 15 cm

GVO 1/1 - 2 cm

GVO 1/1 - 6,5 cm

GVO 1/1 - 10 cm

GVO 1/1 - 15 cm

GVO 1/2 - 6,5 cm

GVO 1/2 - 10 cm

GVO 1/2 - 15 cm

GVO 1/3 - 6,5 cm

GVO 1/3 - 10 cm

GKN 1/1 có khe đặt vá

GKN 1/2 có khe đặt vá

GKN 1/3 có khe đặt vá

GKN 1/4 có khe đặt vá

GKN 1/6 có khe đặt vá

GK 1/1

GK 1/2

GK 1/3

GK 1/4

GK 1/6

GK 1/9

Không quai, dày 0,6 - 0,7 mm Không quai

Khay GN inox Khay GN có lỗ
GASTRO
Không quai; dày 0,6–0,7 mm.

Nắp khay GN
GASTRO

Nắp có khe đặt vá
GASTRO

Nắp có gioăng
GASTRO

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100019194 265,00

100019236 306,00

100019195 311,00

100019196 352,00

100019197 383,00

100019198 547,00

100019199 771,00

100019200 148,00

100019201 167,00

100019237 192,00

100019202 196,00

100019203 226,00

100019204 370,00

100019205 485,00

100019206 146,00

100019207 148,00

100019208 155,00

100019209 215,00

100019210 384,00

100019211 474,00

100019212 122,00

100019213 143,00

100019214 162,00

100019215 204,00

100019216 321,00

100019217 461,00

100019218 125,00

100019219 148,00

100019220 276,00

100019221 458,00

100019222 114,00

100019223 185,00

100019290 590,00

100019291 763,00

100019292 980,00

100019293 275,00

100019294 306,00

100019295 446,00

100019297 244,00

100019300 286,00

100019298 501,00

100019304 251,00

100019301 297,00

100019302 481,00

100019303 643,00

100019305 212,00

100019308 237,00

100019306 352,00

100019307 590,00

100019243 407,00

100019244 431,00

100019281 492,00

100019245 481,00

100019246 600,00

100019247 830,00

100019248 1122,00

100019249 223,00

100019250 242,00

100019282 280,00

100019251 276,00

100019252 339,00

100019253 487,00

100019254 665,00

100019255 218,00

100019256 222,00

100019257 241,00

100019258 313,00

100019259 542,00

100019260 637,00

100019261 171,00

100019283 206,00

100019262 217,00

100019263 281,00

100019264 488,00

100019265 653,00

100019266 175,00

100019267 244,00

100019268 377,00
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PROFI

GN 1/1 - 2 cm

GN 1/1 - 4 cm

GN 1/1 - 5,5 cm

GN 1/1 - 6,5 cm

GN 1/1 - 10 cm

GN 1/1 - 15 cm

GN 1/1 - 20 cm

GN 1/2 - 2 cm

GN 1/2 - 4 cm

GN 1/2 - 5,5 cm

GN 1/2 - 6,5 cm

GN 1/2 - 10 cm

GN 1/2 - 15 cm

GN 1/2 - 20 cm

GN 1/3 - 2 cm

GN 1/3 - 4 cm

GN 1/3 - 6,5 cm

GN 1/3 - 10 cm

GN 1/3 - 15 cm

GN 1/3 - 20 cm

GN 1/4 - 2 cm

GN 1/4 - 4 cm

GN 1/4 - 6,5 cm

GN 1/4 - 10 cm

GN 1/4 - 15 cm

GN 1/4 - 20 cm

GN 1/6 - 6,5 cm

GN 1/6 - 10 cm

GN 1/6 - 15 cm

GN 1/6 - 20 cm

GN 1/9 - 6,5 cm

GN 1/9 - 10 cm

GND 1/1 - 10 cm

GND 1/1 - 15 cm

GND 1/1 - 20 cm

GND 1/2 - 6,5 cm

GND 1/2 - 10 cm

GND 1/2 - 15 cm

GND 1/3 - 6,5 cm

GND 1/3 - 10 cm

GND 1/3 - 15 cm

GND 1/4 - 6,5 cm

GND 1/4 - 10 cm

GND 1/4 - 15 cm

GND 1/4 - 20 cm

GND 1/6 - 6,5 cm

GND 1/6 - 10 cm

GND 1/6 - 15 cm

GND 1/6 - 20 cm

GNO 1/1 - 2 cm

GNO 1/1 - 4 cm

GNO 1/1 - 5,5 cm

GNO 1/1 - 6,5 cm

GNO 1/1 - 10 cm

GNO 1/1 - 15 cm

GNO 1/1 - 20 cm

GNO 1/2 - 2 cm

GNO 1/2 - 4 cm

GNO 1/2 - 5,5 cm

GNO 1/2 - 6,5 cm

GNO 1/2 - 10 cm

GNO 1/2 - 15 cm

GNO 1/2 - 20 cm

GNO 1/3 - 2 cm

GNO 1/3 - 4 cm

GNO 1/3 - 6,5 cm

GNO 1/3 - 10 cm

GNO 1/3 - 15 cm

GNO 1/3 - 20 cm

GNO 1/4 - 2 cm

GNO 1/4 - 4 cm

GNO 1/4 - 6,5 cm

GNO 1/4 - 10 cm

GNO 1/4 - 15 cm

GNO 1/4 - 20 cm

GNO 1/6 - 6,5 cm

GNO 1/6 -10 cm

GNO 1/6 -15 cm

Dụng cụ bếpKhông quaiKhông quai

Khay GN inox Khay GN inox Khay GN inox
PROFI có quai
Quai gập giúp thao tác dễ dàng.

PROFI có lỗ

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100019349 440,00

100019350 311,00

100019351 270,00

100019352 220,00

100019353 214,00

100019320 311,00

100019321 177,00

100019322 143,00

100019323 122,00

100019324 97,00

100019325 76,00

100019357 952,00

100019358 688,00

100019359 568,00

100019360 598,00

100019361 526,00

100019340 422,00

100019341 283,00

100019342 243,00

100019343 204,00

100019344 188,00

100019345 183,00

100019332 375,00

100019333 218,00

100019334 182,00

100019335 146,00

100019336 121,00

100006329 84,00

100005691 95,00
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PROFI 

GKND 1/1

GKND 1/2

GKND 1/3

GKND 1/4

GKND 1/6

GK 1/1

GK 1/2

GK 1/3

GK 1/4

GK 1/6

GK 1/9

GKV 1/1

GKV 1/2

GKV 1/3

GKV 1/4

GKV 1/6

GKN 1/1

GKN 1/2

GKN 1/3

GKN 1/4

GKN 1/6

GKN 1/9

GKD 1/1

GKD 1/2

GKD 1/3

GKD 1/4

GKD 1/6

GN-325 mm thanh đỡ ngang

GN-530 mm thanh đỡ dọc

Thanh đỡ khay GN

Để lắp các khay GN cỡ nhỏ hơn.

Nắp inox
cho khay PROFI

Nắp có khe quai
cho khay PROFI

Nắp có khe đặt vá
cho khay PROFI

Nắp có khe quai
và khe đặt vá

Nắp có gioăng
cho khay PROFI

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100031373 183,00

100031374 220,00

100031375 264,00

100031376 103,00

100031377 125,00

100031378 155,00

100031379 72,00

100031380 89,00

100031381 98,00

100031382 56,00

100031383 70,00

100031384 79,00

100031385 43,00

100031386 47,00

100031387 53,00

100031388 63,00

100031389 98,00

100031390 54,00

100031391 41,00

100031392 39,00

100031393 27,00

100034166 550,00

100032164 747,00

100035540 1 377,00

100035564 1 485,00

100032055 363,00

100032054 399,00
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GN 1/1 - 10 cm

GN 1/1 - 15 cm

GN 1/1 - 20 cm

GN 1/2 - 10 cm

GN 1/2 - 15 cm

GN 1/2 - 20 cm

GN 1/3 - 10 cm

GN 1/3 - 15 cm

GN 1/3 - 20 cm

GN 1/4 - 10 cm

GN 1/4 - 15 cm

GN 1/4 - 20 cm

GN 1/6 - 6,5 cm

GN 1/6 - 10 cm

GN 1/6 - 15 cm

GN 1/6 - 20 cm

GKD 1/1

GKD 1/2

GKD 1/3

GKD 1/4

GKD 1/6

GN 1/1, nhôm

GN 1/1, có lỗ, inox

GN 1/1 - 4 cm, tráng men

GN 1/1 - 6,5 cm, tráng men

GN 1/1, 53 x 32,5 cm

60 x 40 cm

Dụng cụ bếp

Vỉ inox

Khay GN
polypropylene

Nhiệt độ: -40 đến +70 °C. Không đun trực tiếp
trên lửa hoặc trong lò nướng. Khay không làm
thay đổi hương vị hay mùi của thực phẩm.

Nắp khay GN
polypropylene

Khay nướng

Khay hấp bánh

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100030199 249,00

100030200 298,00

100031757 369,00

100031758 136,00

100030201 172,00

100031759 215,00

100030202 151,00

100031760 177,00

100034107 150,00

100020596 824,00

100020597 1 023,00

100020594 528,00

100020595 579,00

100020592 380,00

100020593 458,00

100022788 255,00

100031749 249,00

100031750 298,00

100031751 369,00

100031752 136,00

100031753 172,00

100031754 215,00

100031755 151,00

100031756 177,00

100034521 150,00
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GN 1/1 - 2 cm, trắng

GN 1/1 - 6,5 cm, trắng

GN 1/1 - 10 cm, trắng

GN 1/2 - 2 cm, trắng

GN 1/2 - 6,5 cm, trắng

GN 1/2 - 10 cm, trắng

GN 1/3 - 6,5 cm, trắng

GN 1/3 - 10 cm, trắng

GN 1/4 - 10 cm, trắng

GN 1/1 - 2,5 cm

GN 1/1 - 6,5 cm

GN 1/2 - 2,5 cm

GN 1/2 - 6,5 cm

GN 1/3 - 2,5 cm

GN 1/3 - 6,5 cm

GN 1/6 - 6,5 cm

GN 1/1 - 2 cm, đen

GN 1/1 - 6,5 cm, đen

GN 1/1 - 10 cm, đen

GN 1/2 - 2 cm, đen

GN 1/2 - 6,5 cm, đen

GN 1/2 - 10 cm, đen

GN 1/3 - 6,5 cm, đen

GN 1/3 - 10 cm, đen

GN 1/4 - 10 cm, đen

Khay GN melamine Porelin

Porelin là loại melamine có độ bền cao, chịu tác động cơ học, dùng
được trong máy rửa chén và lò vi sóng. Nhiệt độ: -20 đến +120 °C.

Xem toàn bộ khay GN melamine tại cửa hàng
hoặc www.sahmgastro.cz.

Khay GN sứ
Xem toàn bộ sản phẩm tại cửa hàng hoặc
www.sahmgastro.cz.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100015026 2 575,00

100015021 3 390,00

100015015 3 642,00

100016704 3 845,00

100016509 5 005,00

100016508 5 975,00

100015050 625,00

100015031 889,00

100015029 1 178,00

100015028 1 680,00

100019115 1 734,00

100015025 2 508,00

100015003 478,00

100014999 540,00

100014996 612,00

100014990 801,00

100014982 1 196,00

100014980 1 616,00

100015014 1 655,00

100014979 2 339,00

100015010 2 399,00

100014931 2 880,00

100015004 3 100,00

100015273 3 548,00

100016507 4 033,00

100015129 4 118,00

100016506 4 539,00

100015059 6 100,00

100015274 5 353,00

100014727 144,00

100014726 166,00

100014717 186,00

100014713 249,00

100014710 330,00

100014682 451,00

100014671 539,00

100014664 633,00

100014650 785,00

100014641 925,00

100014639 1 402,00

100014858 531,00

100014930 570,00

100014812 599,00

100014929 643,00

100014737 670,00

100014893 718,00

100014730 878,00

100014859 979,00
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nắp

Ø 32 cm, cao 32 cm, 25 l

Ø 36 cm, cao 36 cm, 36 l

Ø 40 cm, cao 32 cm, 37,5 l

Ø 40 cm, cao 40 cm, 47,5 l

Ø 45 cm, cao 45 cm, 79 l

Ø 50 cm, cao 50 cm, 95 l

Ø 16 cm, cao 15 cm, 2,7 l

Ø 20 cm, cao 19 cm, 5,7 l

Ø 24 cm, cao 24 cm, 10,5 l

Ø 28 cm, cao 24 cm, 14,5 l

Ø 28 cm, cao 28 cm, 17 l

Ø 32 cm, cao 27 cm, 21,5 l

Ø 16 cm, cao 7,5 cm, 1,5 l

Ø 18 cm, cao 8 cm, 1,75 l

Ø 20 cm, cao 9 cm, 2,5 l

Ø 24 cm, cao 10 cm, 4,25 l

Ø 28 cm, cao 12 cm, 7 l

Ø 32 cm, cao 15 cm, 11 l

Ø 32 cm, cao 19 cm, 14,5 l

Ø 36 cm, cao 17 cm, 16 l

Ø 36 cm, cao 22 cm, 20,5 l

Ø 40 cm, cao 19 cm, 22 l

Ø 40 cm, cao 25 cm, 29,5 l

Ø 45 cm, cao 22 cm, 32 l

Ø 45 cm, cao 28 cm, 42 l

Ø 50 cm, cao 20 cm, 35 l

Ø 50 cm, cao 30 cm, 54 l

Ø 60 cm, cao 25 cm, 63 l

Ø 60 cm, cao 35 cm, 94 l

Ø 16 cm

Ø 18 cm

Ø 20 cm

Ø 24 cm

Ø 28 cm

Ø 32 cm

Ø 36 cm

Ø 40 cm

Ø 45 cm

Ø 50 cm

Ø 60 cm

Ø 16 cm, cao 7,5 cm, 1,5 l

Ø 16 cm, cao 11 cm, 2 l

Ø 18 cm, cao 8 cm, 1,75 l

Ø 18 cm, cao 12 cm, 2,75 l

Ø 20 cm, cao 9 cm, 2,5 l

Ø 20 cm, cao 13 cm, 3,75 l

Ø 24 cm, cao 10 cm, 4,25 l

Ø 24 cm, cao 15 cm, 6 l

Dụng cụ bếpNồi, quánh Mr. Chef và chảo inox có đáy ba lớp inox–nhôm–inox giúp
truyền nhiệt tối ưu. Kết cấu bền chắc giữ lớp nhôm giữa hai lớp inox. Nồi và
chảo inox OZTI dùng được trên bếp từ, bếp điện, bếp kính gốm và bếp gas.

Nồi Mr. Chef

Nồi thấp Mr. Chef

Quánh Mr. Chef

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100019166 1 250,00

100019167 1 505,00

100019168 1 650,00

100019169 1 899,00

100019170 2 205,00

100015051 634,00

100015049 748,00

100015048 880,00

100015046 1 150,00

100019173 375,00

100019174 527,00

100019175 614,00

100019176 672,00

100019177 725,00

100019178 799,00

100019179 1 291,00

100019180 1 599,00

100001883 185,00

100001884 195,00

100001885 206,00

100001886 220,00

100008459 275,00

100001250 295,00

100001888 316,00

100019190 462,00

100019191 670,00

100019192 795,00

100019193 828,00

100019185 385,00

100019186 436,00

100019187 580,00

100019188 514,00

100019189 591,00
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Ø 20 cm, cao 4 cm

Ø 24 cm, cao 4,5 cm

Ø 26 cm, cao 5 cm

Ø 28 cm, cao 5 cm

Ø 32 cm, cao 5,5 cm

Ø 24 cm, cao 4,5 cm

Ø 26 cm, cao 5 cm

Ø 28 cm, cao 5 cm

Ø 32 cm, cao 5,5 cm

Ø 20 cm, cao 4 cm, dày 4 mm

Ø 24 cm, cao 4 cm, dày 4 mm

Ø 26 cm, cao 4 cm, dày 4 mm

Ø 28 cm, cao 4 cm, dày 4 mm

Ø 30 cm, cao 4,8 cm, dày 4 mm

Ø 32 cm, cao 5 cm, dày 5 mm

Ø 36 cm, cao 5,5 cm, dày 5 mm

Ø 40 cm, cao 6 cm, dày 5 mm

Ø 22 cm

Ø 24 cm

Ø 26 cm

Ø 30 cm

Ø 34 cm

Ø 36 cm

Ø 40 cm

Ø 24 cm, cao 7,6 cm

Ø 26 cm, cao 8 cm

Ø 28 cm, cao 9 cm

Ø 30 cm, cao 9 cm

Ø 24 cm

Ø 26 cm

Ø 28 cm

Ø 30 cm

Ø 32 cm

Chảo rán inox

Chảo nhôm chống dính

Chảo crêpe nhôm chống dính

Chảo inox Whitford

Chảo wok nhôm chống dính

Chảo thép

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100031320 1 387,00 100031331 1 553,00

100025544 1 912,00 100025545 1 966,00

100031319 1 848,00

100025541 2 133,00

100029088 1 026,00

100024678 2 942,00100024677 3 851,00

100025548 2 196,00
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Chảo rán ø 24 cm, cao
5 cm

Chảo rán ø 28 cm, cao
5 cm

Chảo crêpe ø 28 cm Chảo pancake, 4 khuôn,
ø 26 cm

Chảo wok ø 28 cm, cao
11 cm

Chảo rán 28 x 28 cm,
cao 5 cm

Khay muffin GN 1/1, chống dính

Khay nướng tráng men có nắp 50 x 30 cmKhay nướng tráng men có nắp 60 x 40 cm

Khay pancake GN1/1, 11 lỗ chống dính

Dụng cụ bếp

Chảo và
khay nướng

Sản phẩm AMT có bề mặt chống dính Lotan với tác dụng kháng khuẩn. Lớp gia cường khoáng chất giúp chống mài mòn; lớp chống ăn mòn bảo vệ trước
chất tẩy mạnh, axit trái cây và axit axetic. Lớp oxit titan có độ cứng gần bằng kim cương, chịu nhiệt tới 240 °C, chống trầy xước và vết cắt tốt.

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100001092 298,00

100001095 323,00

100006111 390,00

100001097 425,00

100001098 440,00

100001099 491,00

100007412 286,00

100009932 323,00

100009934 510,00

100008032 234,00

100010620 255,00

100007411 265,00
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Dao bếp 8 cm

Dao bếp 13 cm

Dao bếp 15 cm

Dao thái lát 18 cm

Dao bánh mì 18 cm

Dao thái thịt 21,5 cm

Dao thịt 20 cm

Dao chặt 20 cm

Dao thái thịt 25 cm

Dao lọc xương 12,5 cm

Dao lọc xương 15 cm

Dao thịt 17,5 cm

Dao TREND

Dao PROFI LINE

Dao bếp TREND sử dụng thép chất lượng cao pha molypden và vanadi,
giúp tăng tuổi thọ và độ cứng của lưỡi. Cán được gắn vào lưỡi bằng đinh
tán theo cách truyền thống, ngăn lưỡi tuột khỏi cán. Dành cho người dùng
yêu cầu cao về chất lượng.

Dao PROFI LINE đáp ứng yêu cầu cao về vệ sinh, phù hợp cho chuyên gia và gia đình. Lưỡi inox chất lượng cao pha molypden và vanadi giúp tăng độ
cứng và kéo dài tuổi thọ cạnh cắt. Cán thiết kế công thái học giảm sức khi làm việc.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100001102 69,00

100001104 76,00

100001108 83,00

100001110 118,00

100001112 130,00

100001113 175,00

100001121 115,00

100001125 123,00

100005750 125,00

100014818 86,40

100028545 86,40

100028546 86,40

100028548 86,40

100028547 86,40

100014774 229,50

100014775 229,50

100014772 229,50

100014767 229,50

100014773 229,50
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Dao bếp 7,5 cm

Dao bếp 10 cm

Dao bếp 12,5 cm

Dao bếp 15 cm

Dao bếp 17,5 cm

Dao bánh mì 17,5 cm

Dao đa năng răng cưa 11 cm

Dao bếp răng cưa 15,5 cm

Dao phết 11 cm

Dao gọt 8 cm, vàng

Dao gọt 8 cm, đỏ

Dao gọt 8 cm, xanh dương

Dao gọt 8 cm, xanh lá

Dao gọt 8 cm, đen

Dao bếp 18 cm, vàng

Dao bếp 18 cm, đỏ

Dao bếp 18 cm, xanh dương

Dao bếp 18 cm, xanh lá

Dao bếp 18 cm, đen

Dụng cụ bếp

Dao HACCP

Dao OPTIMA LINE

Dòng dao đa dạng cho gia đình và sử dụng chuyên nghiệp. Lưỡi làm từ
inox chất lượng cao; cán nhựa cứng bảo đảm vệ sinh và chịu va đập.
Dùng được trong máy rửa chén.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100004954 89,00

100001162 154,00

100001101 357,00

100001161 460,00

100032030 259,00

100032031 259,00

100032032 259,00

100032034 259,00

100032033 259,00

100032035 259,00

100032036 785,00

100032037 785,00

100032038 785,00

100032039 785,00

100032040 785,00

100032041 785,00

100001169 405,00

100001170 670,00

100004212 149,00

100017124 178,00

100030928 379,00

 

 

56

Nĩa phục vụ 12 cm

Nĩa bếp 13 cm

Nĩa bếp TREND 15 cm

Nĩa thịt 24 cm

Trắng

Đỏ

Vàng

Xanh dương

Xanh lá

Nâu

Trắng

Đỏ

Vàng

Xanh lá

Xanh dương

Nâu

Thanh liếc dao nhỏ 25 cm

Thanh liếc dao lớn 31 cm

Thanh nam châm giữ dao, dài 60 cm

Dao cắt pizza ø 10 cm

Dụng cụ mài dao 3 bước

Nĩa

Phụ kiện

Thớt 60 x 40 x 2 cm, chân hút Thớt 40 x 25 x 1,2 cm, chân hút

Phù hợp cho người chưa quen dùng thanh liếc hoặc đá mài. Mài
nhanh hằng ngày theo ba bước:

1 – Kim cương: mài và tạo hình lưỡi, chuẩn bị cho dao rất cùn.

2 – Vonfram tôi cứng:
tạo góc cạnh cắt chuẩn.

3 – Đá gốm:
mài tinh để đạt độ sắc tối ưu.

Chân hút
chống trượt

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100025456 295,00

100025455 243,00

100025452 573,00

100025453 755,00

100032362 599,00

100032363 599,00

100032364 599,00

100032365 599,00

100032366 599,00

100025463 538,00

100025462 652,00

100032057 409,00

100032056 284,00

57
AI

Thớt có rãnh 45 x 30 x
1,9 cm

Thớt có rãnh 35 x 25 x
1,9 cm

Thớt có rãnh cầm bên 50 x
35 x 3,5 cm

Thớt có rãnh cầm bên 60 x
40 x 3,5 cm

Trắng

Đỏ

Xanh dương

Xanh lá

Vàng

60 x 40 x 1,4 cm, gỗ

70 x 50 x 1,4 cm, gỗ

Giá thớt 21 x 21 x 22,5 cm

Giá thớt 34 x 22 x 26 cm

Dụng cụ bếp

Thớt có rãnh
53 x 32,5 x 2 cm

Giá thớt

Tấm cán bột

Thớt gỗ

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100001600 46,00

100001601 48,00

100001602 50,00

100001603 53,00

100001604 79,00

100001605 91,00

100009695 150,00

100024690 170,00

100031464 188,00

100031465 200,00

100028129 162,00

100016995 456,00

100014589 355,00

100016990 639,00

100001615 55,00

100001616 68,00

100001617 210,00

100001618 279,00

100028175 148,50

100023182 83,00

100023932 81,00

100031794 94,00

100033662 70,20

100000025 26,00

100010478 94,50

100028167 63,00

100025531 68,00

100031478 38,00

100003813 59,00

100031479 42,00

58

kẹp

Ø 6 cm, 0,06 l

Ø 7 cm, 0,09 l

Ø 8 cm, 0,12 l

Ø 9 cm, 0,16 l

Ø 10 cm, 0,2 l

Ø 11 cm, 0,29 l

Ø 4 cm, 0,015 l

Ø 5 cm, 0,03 l

Ø 9 cm, 0,2 l

Ø 10 cm, 0,25 l

Ø 12 cm, 0,33 l

Ø 12 cm, 0,5 l

Ø 14 cm, 0,75 l

Ø 16 cm, 1,2 l

Ø 6 cm, 0,06 l

Ø 9 cm, 0,16 l

Ø 10 cm, 0,2 l

Ø 11 cm, 0,29 l

Kẹp đa năng 30 cm có
silicone

Nhíp gắp 31 cm, nylon

Kẹp bánh mì 20 cm

Kẹp spaghetti 27 cm, nylon

Kẹp phục vụ 19 cm

Muỗng xới cơm, nhựa

Nhíp gắp 30 cm, inox

Kẹp mì 20 cm

Kẹp đa năng 20 cm

Kẹp đa năng 30 cm

Kẹp gắp đầu nĩa 20 cm

Kẹp đa năng 41 cm

Vá EKONOMIK Vá DELTA Vá MONOBLOK
Dung tích vá được ghi trên cán.Nguyên khối

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100031509 45,00

100031510 53,00

100031511 58,00

100031512 69,00

100031514 93,00

100031515 112,00

100031516 132,00

100031524 43,00

100031525 52,00

100031526 57,00

100031527 46,00

100031528 61,00

100031529 82,00

100014390 227,00

100017570 341,00

100017635 320,00 100017568 348,00

100017598 370,00
100001619 60,00 100004540 125,00

100017253 314,00

100016981 389,00

100018772 452,00

100016996 593,00

100014459 302,00

100014449 408,00

59

1.-3.

Xẻng lật PROFI, nguyên khối

Ø 12 cm

Ø 14 cm

Ø 16 cm

Ø 18 cm

Ø 22 cm

Ø 24 cm

Ø 26 cm

1. ø 14 cm, lưới vừa

2. ø 18 cm, lưới vừa

3. ø 20 cm, lưới vừa

Ø 14 cm, lưới vừa, cán gỗ

Ø 18 cm, lưới vừa, cán gỗ

Ø 25 cm, lưới vừa, cán gỗ

Dài 36 cm

Dài 46 cm

Dài 46 cm, có lỗ Dài 52 cm

Dài 52 cm, có lỗ
Xẻng chiên DELTA Xẻng lasagne DELTA

Ø 12 cm

Ø 14 cm

Ø 16 cm

Ø 18 cm

Ø 11 cm, dài 42 cm

Ø 15 cm, dài 53 cm

Dụng cụ bếp

Vá vớt PROFI, nguyên khối

Rây lọc cán dây Rây lọc mạ thiếc

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100004422 3 510,00

100031517 77,00

100031518 94,00

100014740 499,50 100018782 215,00

100018783 287,00

100008343 776,00

100001901 899,00

100005995 99,00 100032053 69,00
100033982 255,00

60 AI

Bàn bào

Đồ mở hộp, cho hộp tối đa 50 cm

Ø 16 cm

Ø 18 cm

Rổ GN 1/1, inox Ø 24 cm

Ø 28 cm

Ø 26 cm

Ø 30 cm

10 x 7,5 cm, cao 23 cm Bàn bào 8,5 cm Bàn bào mịn dài 38,7 x
4,5 cm

Rổ GN Rổ có chân đế

Đồ mở hộp

Rây hình nón Rây hình nón PROFI

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100017559 90,00

100017302 97,00

100017299 103,00

100017298 111,00

100017287 115,00

100017297 135,00

100017288 185,00

100018484 216,00

100001919 432,00

100014443 499,50

100004686 324,00 100031003 479,00

100025472 17,00

100025474 24,00

100028340 135,00

100025468 202,00

100025469 240,00

100025475 24,50

100025476 35,00

100025922 175,00

100025923 207,00

100025924 304,00

100004570 594,00

100028141 756,00

100014514 837,00

61

Phới lồng

Cỡ dây 1,4 mm, dài 25 cm

Cỡ dây 1,4 mm, dài 30 cm

Cỡ dây 1,4 mm, dài 35 cm

Cỡ dây 1,4 mm, dài 40 cm

Cỡ dây 1,4 mm, dài 45 cm

Cỡ dây 2,3 mm, dài 30 cm

Cỡ dây 2,3 mm, dài 40 cm

Cỡ dây 2,3 mm, dài 50 cm

Dài 80 cm

Dài 100 cm

Dụng cụ nghiền khoai 36 cm, inox Dụng cụ nghiền khoai 40 cm, inox

Muỗng gỗ tròn 30 cm

Muỗng gỗ tròn 40 cm

Muỗng gỗ tròn 60 cm

Muỗng gỗ tròn 80 cm

Muỗng tròn 100 cm

Muỗng gỗ bầu dục 40 cm

Muỗng gỗ bầu dục 50 cm

Chèo khuấy dài 70 cm

Chèo khuấy dài 100 cm

Chèo khuấy dài 150 cm

Chèo khuấy dài 75 cm, có
lỗ

Chèo khuấy dài 100 cm,
có lỗ

Chèo khuấy dài 125 cm,
có lỗ

Dụng cụ bếp

Phới lồng, 8 dây

Chèo khuấy gỗ Chèo khuấy inox

Dụng cụ nghiền khoai

Muỗng gỗ

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100018773 111,00
100018776 133,00 100001914 126,90

100031467 21,00

100031468 25,00

100031469 30,00

100031470 38,00

100031471 44,00

100031472 48,00

100031473 55,00

100031474 64,00

100031475 92,00

100025464 29,00

100025465 84,00

100005657

100009970 22,00

100012730 67,50

100014744 102,60

100025466 110,00

100025482 83,00

100011705 136,00

100006377 256,50

100026085 24,00

100024582 27,00

100024579 32,00

100025534 44,00

100026086 24,00

100024580 27,00

100024577 32,00

100025535 44,00

100026087 24,00

100024581 27,00

100024578 32,00

100025536 44,00

62

Xẻng lật

bình phân phối

đỏ vàng

115,00

Xẻng pizza, cán nhựa Xẻng có lỗ 25 x 7 cm, cán
nhựa Xẻng 12 x 23 cm, cán gỗ

Ø 16 cm

Ø 18 cm

Ø 20 cm

Ø 22 cm

Ø 24 cm

Ø 26 cm

Ø 28 cm

Ø 30 cm

Ø 34 cm

Xẻng 27 cm, cao su, gỗ

Xẻng 41 cm, cao su, gỗ Vét bột 13,9 x 10 cm, nhựa

Xẻng 25 cm, cao su, nhựa

Xẻng 35 cm, cao su, nhựa

Cây cán bột ø 6,5 cm

Búa dần thịt, gỗ/kim loại

PROFI búa dần thịt, gỗ/kim loại

Búa dần thịt 26 cm, nhôm

0,26 l

0,36 l

0,7 l

1,025 l

0,26 l

0,36 l

0,7 l

1,025 l

0,26 l

0,36 l

0,7 l

1,025 l

Vét bột 15 x 7 cm, nhựa,
inox

Tô sâu lòng

Dụng cụ vét

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100031419 480,00

100031418 480,00

100031417 480,00

100031416 130,00

100031366 46,80

100031367 74,50

100031368 99,80

100031369 132,00

100031394 335,00

100031395 351,00

100019089 94,50

100000094 135,00

100022672 189,00

100000075 261,90

100031370 23,00

100031371 33,50

100031372 46,80

100031396 185,00

63

bình phân phối Ca đong có vạch, polypropylene

Bình mù tạt 2,5 l, có bơm

Bình tương cà 2,5 l, có bơm

Bình mayonnaise 2,5 l, có bơm

Bơm cho bình

0,95 l

2 l

4,2 l

6 l

Hộp bột pizza 60 x 40 x 7,5 cm

Hộp bột pizza 60 x 40 x 10 cm

1 l

2 l

3 l

5 l

Nắp hộp 0,95 l

Nắp hộp 2 l và 4,2 l

Nắp hộp 6 l

Nắp hộp bột pizza

Dụng cụ bếp

Hộp thực phẩm PP

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100024614 172,00

100016709 144,00

100002874 144,00

100024469 108,00

100005169 132,00

100002873 128,00

100032112 60,50

100024470 130,00

100024471 168,00

64

GASTRO 53 x 32,5 cm, tối đa 90 °C, PP

50 x 34 cm, tối đa 70 °C, ABS

49,6 x 35 cm, PP

27 x 38 cm, chống trượt

51 x 35 cm, tối đa 65 °C, PS

Vát 53 x 30 cm, tối đa 65 °C, PS

29 x 19 cm

32 x 44 cm, chống trượt

37 x 53 cm, chống trượt

Khay xếp chồng

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100003231 5 919,00

100003230 7 189,00

100003180 9 699,00

100008553 240,00

100007135 310,00

100002886 95,00

100027644 2 578,50

100027640 4 644,00

100027606 1 890,00

100022639 985,00

100005230 7 662,00

65

Thùng giữ nhiệt 5 l

Thùng giữ nhiệt 10 l

Thùng giữ nhiệt 20 l

Hộp 30 l, nhựa tái chế

Hộp 60 l, nhựa tái chế

Nắp thùng 30 l và 60 l

Thùng giữ nhiệt 6 l, ø 25 cm, inox

Thùng giữ nhiệt 20 l, ø 36 cm, inox

Thùng giữ nhiệt 12 l, xanh dương

Basta-Box thùng giữ nhiệt GN 1/1, 45 l

AP200 thùng giữ nhiệt

Dụng cụ bếp

Thùng Cung cấp nhiều màu.
Không thể chọn màu.

Thùng giữ nhiệt

Thùng giữ nhiệt

Thùng giữ nhiệt
Toàn bộ bằng inox

Thùng giữ nhiệt làm từ EPP (polypropylene giãn nở) bền, dễ vệ sinh và
đáp ứng yêu cầu vệ sinh HACCP. Cách nhiệt tốt, tay cầm tiện dụng. Độ
sâu khay GN tối đa: 20 cm. Nhiệt độ: -18 đến +88 °C.

Thành hai lớp chứa bọt polyurethane giúp cách nhiệt tốt, giữ nhiệt lâu.
Nắp kín có van thông hơi. Dùng lâu dài ở nhiệt độ -30 đến +80 °C. Độ sâu
khay GN tối đa: 20 cm.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100031452 990,00

100012614 23,90

100012615 299,00

100032286 3 169,00

100027052 135,00

100030810 4 646,00

100032285 1 365,00

100031453 2 692,00

100032289 5 999,00

100032287 2 115,00

66

AI

Nồi hâm

Thiết bị nhà hàng

Nồi hâm buffet GN 1/1 + 2
bếp cồn, Ekonomic

Cồn hâm buffet 200 g

Cồn hâm buffet 4 kg

Nồi hâm điện GN 1/1, có
khung, 13,5 l

Hộp đựng cồn ø 9 cm

Nồi hâm điện GN 1/1, 9 l
, nắp cuốn

Nồi hâm điện GN 1/1,
cách thủy

Nồi hâm buffet GN 1/1 +
2 bếp cồn, nắp cuốn

Nồi hâm điện GN 1/1,
13,5 l, nắp cuốn

Nồi hâm điện GN 1/1,
không khung, 13,5 l

Độ sâu khay GN

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100032288 3 786,00

100034536 7 151,00

100034530 8 965,00

100011483 3 625,00

100031455 3 125,00

100034531 9 790,00

100003887 1 225,00

100032292 2 599,00

100031454 3 125,00

100034537 8 368,00

100032290 987,00

100032291 2 349,00

100032293 1 869,00 100032206 1 019,00100032294 3 566,00

67

Thiết bị nhà hàng

Nồi súp điện 2 x 4 l, kèm
vá

Nồi hâm bếp từ GN 2/3,
5,5 l

Nồi hâm điện GN 1/1,
8,5 l, hâm khô

Nồi súp điện 9 l, DE
LUXE

Nồi hâm bếp từ 46 x
46 cm, 4,8 l

Nồi hâm điện GN 1/1,
13,5 l

Bộ gia nhiệt nồi buffet

Nồi súp điện 10 l

Nồi hâm bếp từ ø 46 cm
, 5,7 l

Nồi hâm bếp từ GN 1/1,
8,5 l

Bộ gia nhiệt nồi buffet,
310 W

Nồi súp điện 10 l, kèm
vá

Bình đồ uống 5 l Bình KILNER 5 l, thủy
tinh, có vòiBình đồ uống điện 5 l

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100031361 42,00

100031360 42,00

100031363 42,00

100031362 42,00

100031365 41,00

100031364 41,00

100032295 394,00

100032296 1 195,00

100034560 1 674,00100034561 783,00 100027305 459,00

100034528 292,00

100032280 309,00

100034529 411,00

100035285 513,00

100035286 594,00

100032028 35,00

100032029 35,00

100028432 162,00

100028433 162,00
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tô

Tô melamine

7,5 x 7,5 cm, 0,05 l, đen

7,5 x 7,5 cm, 0,05 l, trắng

9 x 6 cm, 0,05 l, đen

9 x 6 cm, 0,05 l, trắng

Bầu dục 9,5 x 6 cm, 0,05 l,
đen

Bầu dục 9,5 x 6 cm, 0,05 l,
trắng

Bình ngũ cốc 1 l, acrylic

Bình ngũ cốc 3 x 1 l,
acrylic

Giá 2 tầng 21 x 40 x
35,5 cm, gỗ/kim loại

MORRA giá nhiều tầng ø
30 cm, cao 34 cm, đá
phiến/gỗ

Giá nhiều tầng ø 30/25/20
cm, cao 34 cm, đá
phiến/inox

Tô vát ø 14 cm, inox

Tô vát ø 18 cm, inox

Tô vát ø 22 cm, inox

MANGO tô ø 20 cm, 0,8 l, gỗ

MANGO tô ø 24 cm, 1,1 l, gỗ

Giá đặt vá, trắng, Porelin

Giá đặt vá, đen, Porelin

Muỗng buffet, 32 cm,
không lỗ

Muỗng buffet, 32 cm, có lỗ

Giá phục vụ nhiều tầng

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100031459 103,00

100031460 163,00

100031461 234,00

100027296 297,00

100023976 135,00

100023977 97,20

100027297 81,00

100030195 277,00

100030196 165,00

100030197 124,00

100030198 168,00

100031745 277,00

100031746 165,00

100031747 124,00

100031748 168,00

100032242 434,00 100032244 275,00 100032241 469,00

100032243 610,00

100026907 51,30

100026906 51,30

100031359 33,00

100031358 33,00

100031357 24,00

100031356 24,00
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Thiết bị nhà hàng

Bầu dục 40 cm, inox, bóng

Bầu dục 50 cm, inox, bóng

Bầu dục 60 cm, inox, bóng

GN 1/1, 53 x 32,5 cm

GN 1/2, 32,5 x 26,5 cm

GN 1/3, 32,5 x 17,6 cm

GN 1/4, 26,5 x 16,2 cm

GN 1/1, 53 x 32,5 cm,
trắng

GN 1/2, 32,5 x 26,5 cm,
trắng

GN 1/3, 32,5 x 17,6 cm,
trắng

GN 2/4, 53 x 16,2 cm,
trắng

GN 1/1, 53 x 32,5 cm, đen

GN 1/2, 32,5 x 26,5 cm,
đen

GN 1/3, 32,5 x 17,6 cm,
đen

GN 2/4, 53 x 16,2 cm, đen

Bình giữ nhiệt 1 l, toàn
inox, bóng

Bình giữ nhiệt 1,5 l, ruột
inox Bình giữ nhiệt bơm 2,5 l

Bình giữ nhiệt bơm 4 l

Ø 6,5 cm, 0,07 l, đen

Ø 6,5 cm, 0,07 l, trắng

Ø 6 cm, 0,06 l, đen

Ø 6 cm, 0,06 l, trắng

Ø 5 cm, 0,03 l, đen

Ø 5 cm, 0,03 l, trắng

Khay đá phiến tự nhiên Khay melamine

Bình giữ nhiệt và bình bơm

Khay inox

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100032255 41,50

100032256 41,50

100032257 45,00

100032258 45,00

100032264 78,50

100032265 101,00

100032266 216,00

100032267 434,00

100032261 208,00

100032262 166,00

100032263 391,00

100032268 66,00

100032269 78,00

100032270 81,00

100032271 103,00

100004973 239,00

100004974 267,00

100005037 275,00

100001556 685,00

100035210 749,00

100001599 819,00
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3.

1.

2. 4. 5.-6. 7.-8.

1.,3. 2., 4. 5.-6. 7.

giỏ

1. giỏ bầu dục 18 x 13 x 6,5 cm, mây nhựa, nâu nhạt

2. giỏ bầu dục 18 x 13 x 6,5 cm, mây nhựa, nâu đậm

3. giỏ bầu dục 23 x 15 x 6,5 cm, mây nhựa, nâu nhạt

4. giỏ bầu dục 23 x 15 x 6,5 cm, mây nhựa, nâu đậm

1. giỏ bầu dục 24 x 12,5 x 6,5 cm, mây nhựa, sáng

2. giỏ bầu dục 28 x 15 x 7,5 cm, mây nhựa, sáng

3. giỏ bầu dục 38 x 26,5 x 9 cm, mây nhựa, sáng

4. giỏ baguette 26/32 x 42 cm, mây nhựa, nâu

5. giỏ bánh mì GN 1/2, cao 10 cm, mây nhựa, sáng

6. giỏ bánh mì GN 1/3, cao 10 cm, mây nhựa, sáng

7. giỏ bánh mì GN 1/1, cao 8 cm, mây nhựa, sáng

5. giỏ ø 16 cm x 6 cm, mây nhựa

6. giỏ ø 21 cm x 6 cm, mây nhựa

7. giỏ ø 18 cm x 7,5 cm, mây nhựa

8. giỏ ø 25 cm x 8 cm, mây nhựa

Nắp ø 24 cm có khe đặt vá

Nắp ø 26 cm có khe đặt vá

Nắp ø 28 cm có khe đặt vá

Tô ø 24 cm, 3 l, inox

Tô ø 26 cm, 4 l, inox

Tô ø 28 cm, 5 l, inox

Tô súp và nắp

Giỏ mây nhựa dễ vệ sinh và có thể xếp chồng.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100032272 90,00

100032273 603,00

100035563 189,00

100028753 310,50

100028721 240,30

100028746 310,50

100028744 324,00

100027330 256,50

100027331 337,50
100035556 715,50

100035557 783,00

100032274 316,00

100032282 586,00

100025460 590,00
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1. 2. 3. 4.

Thiết bị nhà hàng

1. giỏ bầu dục 25 x 15 x 8 cm, mây nhựa, sáng

2. giỏ quầy 61 x 45 x 24 cm, mây nhựa, sáng

Giỏ bánh mì ø 17 cm, giấy kraft

Chảo phục vụ ø 13 cm, gang, gỗ

Chảo phục vụ ø 16 cm, gang

Chảo phục vụ ø 13 cm, gang, gỗ

Chảo phục vụ 18 x 9,5 x 3 cm, gang, gỗ

Giỏ phục vụ 10 x 8 x 7,5 cm, inox

Giỏ phục vụ 21,5 x 11 x 4 cm, inox

TIMES giấy gói burger 25 x 20 cm, 1000 cái, chống dầu
mỡ

TIMES giấy gói burger 25 x 20 cm, 1000 cái, chống dầu
mỡ

3. giỏ tròn Ø 36 x 20 cm, mây nhựa, sáng

4. giỏ tròn Ø 40 x 10 cm có nắp, mây nhựa,
polycarbonate

Thớt bánh mì có lưới 40 x 25 x 2,5 cm

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100025529 160,00100012043 107,00

100024571 320,00

100011935 80,00

100024569 320,00

10000777 35,00

10000775 59,00

100005232 102,60

100027037 156,60

100024573 202,0010000469 17,00
100012607 77,00

100034567 216,00
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Bộ 3: muối/tiêu/tăm, thủy
tinh/inox

Bộ 2: muối/tiêu, thủy
tinh/inox

Bộ 5:
muối/tiêu/dầu/giấm/tăm,
thủy tinh/inox

CLASSIC bộ muối tiêu, thủy
tinh/inox

Bộ 5:
muối/tiêu/dầu/giấm/tăm,
thủy tinh/inox

BASIC 0,06 l, thủy tinh

BASIC 0,17 l, thủy tinh

0,1 l, inox

0,2 l, inox

Lọ rắc đường/phô mai bào
Lọ gia vị, thủy tinh/inoxCLASSIC lọ đường định

lượng 0,2 l

Giá gia vị 13 x 8,5 x 25 cm,
kim loại, đen

Bộ gia vị

Bình sốt

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100002518 108,00

100024576 42,00

100034562 313,20

100034563 415,80

100031959 311,00

100024574 71,00

100008885 194,00

100008774 318,60

100017567 55,00

100019559 72,00

100031663 71,00

10023930 22,00

10023931 52,00

100035518 36,00

100030711 240,00

100030968 212,00

100005819 111,00

100032188 175,00
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Vintage Gurmet

Thiết bị nhà hàng

Chuông bàn, inox

Biển RESERVE 11,7 x 5,6 x 5,8 cm, inox

URBAN giá khăn ăn 19 x 19 x 7,5 cm, kim loại, đen

URBAN giá khăn ăn 19 x 19 x 18 cm, kim loại, đen

Biển đặt bàn, 5 cái, acrylic

Giá khăn ăn 12,5 x 3,5 x 7 cm, inox

WIRE giá khăn ăn 19 x 19 x 6,5 cm, inox

WIRE giá khăn ăn 19 x 19 x 19 cm, inox

24 x 24 cm, 500 cái, trắng

30 x 30 cm, 500 cái, trắng

32 x 33 cm, 500 cái, trắng

Gạt tàn ø 10,5 cm, trong suốt

Gạt tàn ø 14 cm, trong suốt

Gạt tàn ø 10,5 cm, đen

Tấm lót bàn giấy VINTAGE 30 x 45 cm, 250 cái

Tấm lót bàn giấy GOURMET 30 x 45 cm, 250 cái

Tấm lót bàn giấy 30 x 40 cm, 200 cái, trắng

WELCOME tấm lót bàn giấy 30 x 40 cm, 200 cái, kraft

Khăn ăn 1 lớp Gạt tàn

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100014146 81,00

100014155 119,00

100014151 119,00

100014150 119,00

100014148 119,00

100014157 119,00

100014147 119,00

100014154 119,00

100014156 119,00

100014158 119,00

100014152 119,00

100014153 119,00

100014149 119,00

100035555 119,00

100035614 121,90

100014467 45,00

100010201 79,00

100010490 79,00

100010270 79,00

100014486 79,00

100010491 79,00

100010453 79,00

100010676 79,00

100010497 79,00

100035613 53,50

100016873 84,00
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AI

AI

AI

33 x 33 cm, 250 cái, trắng

33 x 33 cm, 250 cái, vani

33 x 33 cm, 250 cái, vàng

33 x 33 cm, 250 cái, mơ

33 x 33 cm, 250 cái, hồng

33 x 33 cm, 250 cái, cam

33 x 33 cm, 250 cái, đỏ

33 x 33 cm, 250 cái, đỏ đô

33 x 33 cm, 250 cái, tím

33 x 33 cm, 250 cái, kiwi

33 x 33 cm, 250 cái, xanh lá đậm

33 x 33 cm, 250 cái, xanh dương nhạt

33 x 33 cm, 250 cái, xanh dương đậm

33 x 33 cm, 250 cái, xám

33 x 33 cm, 250 cái, đen

24 x 24 cm, 250 cái, trắng

24 x 24 cm, 250 cái, vani

24 x 24 cm, 250 cái, vàng

24 x 24 cm, 250 cái, mơ

24 x 24 cm, 250 cái, đỏ

24 x 24 cm, 250 cái, đỏ đô

24 x 24 cm, 250 cái, kiwi

24 x 24 cm, 250 cái, xanh lá đậm

24 x 24 cm, 250 cái, xanh dương đậm

24 x 24 cm, 250 cái, kraft

24 x 24 cm, 250 cái, đen

Khăn ăn 2 lớp

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



 

 

 

75 AI

Kỷ niệm
còn mãi

TÊN TRƯỜNG

NĂM TỐT NGHIỆP

LỚP

THIẾT KẾ RIÊNG

LY IN THIẾT KẾ RIÊNG
CHO BUỔI TỐI ĐẶC BIỆT CỦA BẠN

LỄ TỐT NGHIỆP
DẠ TIỆC 2027

TỪ CHIẾC144
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AI

Hệ thống mô-đun - dễ lắp ráp và mở rộng theo nhu cầu

Vật liệu tự nhiên - gỗ dẻ gai chất lượng cao với vân mịn

Giải pháp xanh - vật liệu bền vững và có thể tái tạo

Độ bền cao - kết cấu chắc chắn, tuổi thọ dài

Sử dụng đa năng - mô-đun trung tính, làm lạnh và gia nhiệt

Giải pháp thiết kế riêng

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá theo yêu cầu.

Giải pháp lý tưởng cho

BỮA SÁNG,
BUFFET
VÀ
TIỆC CHIÊU ĐÃI.

An toàn thực phẩm – lớp phủ bảo vệ có chứng nhận

Sản xuất tại Cộng hòa Séc



100035451 53 264,00

100035452 55 024,00

100035453 58 289,00
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Hình minh họa

Hình minh họa

Hình minh họa

Bộ buffet, gỗ dẻ gai màu sáng

Bộ buffet, gỗ dẻ gai màu nâu

Bộ buffet, gỗ dẻ gai màu đen

H
ệ thống buffetHệ thống buffet

Hệ thống mô-đun bằng gỗ dẻ gai thanh lịch cho bữa sáng và buffet.
Khung đế và khung trên cho phép thay đổi các bộ phận GN 1/1 theo nhu
cầu. Có thể mở rộng theo chiều ngang và chiều cao để trưng bày gọn
gàng, phục vụ chuyên nghiệp.

Bộ buffet 8 mô-đun

Bộ gồm: 1 mô-đun lạnh có nắp, 2 khung; 1 mô-đun thường có thớt, 1 khung; 1
mô-đun nóng 3 x GN 1/3-65 mm có nắp, 3 khung; 1 mô-đun đá phiến, 1
khung; 1 mô-đun nóng có khay súp, 3 khung; 1 mô-đun thường có khay inox
GN 1/1-20 mm, 1 khung; 1 mô-đun có 4 giỏ dao nĩa, 2 khung; 1 mô-đun có 2
tô 20 cm và 2 tô 12 cm, 1 khung.

Chọn gỗ dẻ gai màu sáng, nhuộm nâu đậm hoặc nhuộm đen. Giá tính cho cả
bộ.

Tổng chiều dài: 232 cm; chiều rộng: 81 cm.

Bộ buffet 8 mô-đun – gỗ dẻ gai nâu

Bộ buffet 8 mô-đun – gỗ dẻ gai sáng

Bộ buffet 8 mô-đun – gỗ dẻ gai đen

Mã hàng Sản phẩm Giá



  
b)

100035282 3 915,00 100035284 4 320,00 100021097 2 646,00

100032261 208,00

100023372 1 300,00

100023417 1 390,00

100034389 1 400,00

100025735 1 350,00

100025734 1 400,00

100034390 1 530,00

100023373 1 350,00

100023418 1 450,00

100034388 1 500,00

100025737 1 200,00

100025736 1 250,00

100034391 1 400,00

100023414 900,00

100027296 297,00

100023371 156,60

100011270 729,00

10000147 28,00

10000146 20,00

10011441 68,00
--

100020771 1 620,00

100023419 1 670,00

100034384 1 850,00

100023421 1 420,00

100023375 1 510,00

100034381  1 600,00

100020765 1 420,00

100023422 1 600,00

100034383 1 700,00
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d)

 
e)

 
1.

 
2.

 
3.

 
4.

 
5.

 
6.

 
c)

(a)

Thành phần hệ thống buffet

Giá đỡ buffet TRIANGLE Giá đỡ buffet GN 1 / 2
Giỏ không đi kèm giá đỡ

Giá TRIANGLE 53 x 21 x
55 cm

Giá PERFECTO 80 x 23 x
40,5 cm

Giá buffet 44 x 49 x
31,5 cm

Giỏ GN 1/2, cao 10 cm

1. bộ trụ nối 5 sáng - 4 x 100 mm

1. bộ trụ nối 5 nâu - 4 x 100 mm

1. bộ trụ nối 5 đen - 4 x 100 mm

2. bộ trụ nối 6 sáng - 6 x 140 mm

2. bộ trụ nối 6 nâu - 6 x 140 mm

2. bộ trụ nối 6 đen - 6 x 140 mm

3. bộ trụ nối 4 sáng - 2 x 120 + 2 x 200 mm

3. bộ trụ nối 4 nâu - 2 x 120 + 2 x 200 mm

3. bộ trụ nối 4 đen - 2 x 120 + 2 x 200 mm

4. tấm mặt phẳng sáng

4. tấm mặt phẳng nâu

4. tấm mặt phẳng đen

5. tấm thớt sáng

6. khay đá phiến GN 1/1

A) giỏ dao nĩa inox

B) bình ngũ cốc

C) tô thủy tinh 14 cm

D) tô thủy tinh 12 cm

E) tô thủy tinh 20 cm

Khung đế sáng

Khung đế nâu

Khung đế đen

Khung GN trên sáng

Khung GN trên nâu

Khung GN trên đen

Khung trên sáng

Khung trên nâu

Khung trên đen

Khung đế mô-đun buffet. Gỗ dẻ gai. KT: 580 x
65 x 405 mm.

Khung GN 1/1 trên cho mô-đun buffet. Gỗ dẻ
gai. KT: 580 x 20 x 405 mm.

Khung trên cho mô-đun hâm cách thủy. Gỗ dẻ
gai. KT: 580 x 20 x 405 mm.

Giá PERFECTO 2 tầng

Bộ phận GN 1/1 lắp vào khung trên, dùng với các phụ kiện phù hợp. Làm
từ gỗ dẻ gai, phủ sơn an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm.

Không kèm vật trang trí Không kèm vật trang trí

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100031398 650,00 100020769 4 293,00
100020776 1 323,00

100023416 400,00

100023423 460,00

100034398 505,00
100023370 2 430,00 100034429 1 530,00

100034491 1 485,00 100003134 324,00100020778 540,00
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AI

525 x 180 x 325 mm 325 x 155 x 530 mm GN 1/1, 53,5 x 32,5 x
6,5 cm

Gỗ dẻ gai màu sáng

Gỗ dẻ gai màu đậm

Gỗ dẻ gai màu đen
Dung tích khay 2 x 4 l Công suất 400 W

Có thể làm đông tới -12 °C Cho mô-đun hâm nóngDùng làm lạnh và hâm nóng

H
ệ thống buffet

Bể hâm cách thủy buffet Nắp cuốn inox Nắp cuốn polycarbonate

Thanh giữ nắp

Phụ kiện hệ thống buffet

Tấm silicone GN 1/1 Tấm làm lạnh GN 1/1 Tấm cách nhiệt

Bộ gia nhiệt bể cách thủy Khay súp 2 x 4 l

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100031818 2 975,00 100032298 1 599,00 100003085 1 225,00

100035530 3 475,00 100035529 14 625,00 100035528 9 950,00

80

AI

Thiết bị

1,8 kW /230 V 370 x 370 x
500 mm

1,8 kW /230 V 220 x 500 x
300 mm

261 x 226 x 385 mm

2,5 kW /230 V 290 x 540 x
310 mm

2,24 kW /230 V 370 x
390 x 420 mm

0,5 kW /230 V 585 x 330 x
420 mm

- chất lượng, dịch vụ và hỗ trợ trọn gói

Bình hâm rượu vang
Dung tích 21 l

Bình đun nước điện
Dung tích 10 l

Bình đồ uống
Dung tích 9 l

Bình đun nước điện, đen
Dung tích 10 l

Máy nướng bánh băng chuyền, đen
DLT150-1 S

Nồi hâm điện, đen
GN 1/1 500 EP-S

Thiết bị bếp chuyên nghiệp, hỗ trợ lâu dài

Là nhà cung cấp Bartscher, chúng tôi không chỉ cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp chất lượng cao mà còn hỗ trợ trong suốt
thời gian sử dụng. Chúng tôi cung cấp phụ tùng chính hãng, bản vẽ tách chi tiết để nhận diện linh kiện, dịch vụ trong và sau bảo
hành cùng tư vấn chuyên môn. Kinh nghiệm và dịch vụ khách hàng tin cậy giúp thiết bị Bartscher của bạn hoạt động ổn định lâu
dài.

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá



100011626 3 875,00 100012561 4 725,00 100015131 8 224,00

100011244 5 474,00 100014315 5 124,00 100011199 5 974,00

100010978 9 549,00 100033494 4 225,00 100035250 5 125,00

100033587 14 224,00 100033175 22 973,00 100033548 7 974,00
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Thiết bị

2,0 kW /230 V 245 x 590 x
315 mm

3,25 kW /230 V 305 x 620
x 340 mm

2 x 3,25 kW /230 V 555 x
620 x 340 mm

1,2 kW /230 V 338 x 540 x
248 mm

1,4 kW /230 V 480 x 395 x
280 mm

1,95 kW /230 V 380 x 470
x 345 mm

0,96 kW /230 V 500 x 285 x
390 mm

0,19 kW /230 V 240 x 280
x 310 mm

0,25 kW /230 V 190 x 270
x 920 mm

3,0 kW /230 V 325 x 580
x 310 mm

6,0 kW /400 V 660 x 580
x 310 mm

2,2 kW /230 V 410 x 400 x
200 mm

Bếp chiên nhúng Snack I
Dung tích 4 l

Bếp chiên nhúng Snack III
Dung tích 8 l

Bếp chiên nhúng Snack IV
Dung tích 2 x 8 l

Bể cách thủy, kèm 3 x GN 1/3-150 mm
Không vòi xả

Lò vi sóng 23 l
Công suất vi sóng 900 W

Nồi cơm điện 8 l
25–40 suất

Bếp nướng điện
Mặt gang phẳng

Bếp nướng điện, phẳng/có rãnh
2 tấm nhôm đúc

Máy nướng ép panini
Mặt gang có rãnh/phẳng

Máy hot dog, 4 trụ và ngăn chứa
Điều chỉnh nhiệt: 40 đến 100 °C

Máy hâm hot dog
Điều chỉnh nhiệt: tối đa 80 °C

Đèn hâm nóng, đen, 0,25 kW
Kèm bóng hồng ngoại Philips IR250

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá



100035105 47 685,00 100018035 28 760,00 100025363 39 750,00

100031053 12 540,00 100010976 2 575,00 100011238 25 722,00

100032870 10 124,00 100032852 6 224,00 100032455 8 474,00

100033216 3 225,00 100034124 1 225,00 100010189 1 255,00
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0,96 kW /230 V 380 x
595 x 305 mm

0,19 kW /230 V 345 x
745 x 330 mm

0,25 kW /230 V 355 ×
570 × 305 mm

0,29 kW /230 V dài:
535 mm

0,7 kW /230 V 330 x 245 x
260 mm

0,55 kW /230 V 240 x
630 x 500 mm

1,68 kW /230 V 235 x
300 x 560 mm

0,25 kW /230 V 185 x 305
x 490 mm

0,32 kW /230 V 375 x 420
x 415 mm

155 x 335 x 425 mm 140 x 150 x 400 mm 140 x 160 x 40 mm

Máy cắt rau CL 50 E Ultra
Tối đa 150 kg/h (50–300 suất)

Máy cắt rau CL 30 Bistro
Tối đa 50 kg/h (1–100 suất)

Máy cắt/xay đa năng R 301 D
20–50 kg/h (1–100 suất)

Máy xay cầm tay Mini MP 240 A V.V
Cho lượng nhỏ, tối đa 5 l

Bộ máy xay cầm tay
5 tốc độ

Máy cắt rau GMS550
Kèm 5 đĩa cắt

Máy xay Pro Touch 2,5 l
28 000 vòng/phút

Máy nghiền đá 300
Năng suất tối đa 60 kg/h

Máy làm đá viên HK150
Năng suất 15 kg/24 h

Máy cắt khoai tây
Kèm 4 lưới cắt và bộ chia

Bàn thái rau mandoline
Kèm phụ kiện

Máy dần thịt thủ công Super
3 hàng

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá



100033127 613,00

100024023 488,00

100032971

100032972

100032973

100032974 48 720,00

100023476 5 550,00 100033586 5 374,00 100033584 3 875,00

100015098 297,00 100033045 400,00 100028051 162,00

100033128 12 224,00 100033132 9 374,00
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Thiết bị

30 722,00

37 971,00

35 471,00

2 x 400 mm x 6 m, 80 µm

2 x 280 mm x 5 m, 80 µm

3 x GN 1/1 - 200 mm - công suất: 2,1 kW /230 V KT
(mm): 655 x 910 x 1 300

0,003 kW /230 V 287 x 137
x 260 mm

0,004 kW /230 V 280 x
330 x 125 mm

0,0018 kW /230 V 320 x
305 x 42 mm

50 x 165 x 20 mm 34 x 34 x 160 mm 60 x 85 mm

0,36 kW /230 V 500 x
395 x 140 mm

0,22 kW /230 V 397 x 345
x 105 mm

2 x GN 1/1 - 200 mm - công suất: 1,0 kW /230 V KT
(mm): 650 x 855 x 820

2 x GN 1/1 - 200 mm - công suất: 1,4 kW /230 V KT
(mm): 655 x 910 x 900

3 x GN 1/1 - 200 mm - công suất: 2,0 kW /230 V KT
(mm): 650 x 855 x 1 200

Cân thương mại CAS SW-1S 10/20 DR
Tải 10/20 kg; bước chia 5/10 g

Cân bàn điện tử
Tải 15 kg; bước chia 2 g

Cân điện tử
Tải 60 kg; bước chia 20 g

Nhiệt kế điện tử đầu dò
Nhiệt độ: -30 đến +120 °C

Nhiệt kế điện tử đầu dò
Nhiệt độ: -50 đến +150 °C

Nhiệt kế tủ lạnh
Nhiệt độ: -30 đến +30 °C

Máy hút chân không 420/20 l
Thanh hàn dài 420 mm

Máy hút chân không 315/20 l
Thanh hàn dài 315 mm

Túi hút chân không dạng cuộn
Gói 2 cuộn

Xe giữ nóng thực phẩm
Gia nhiệt khô

Xe hâm cách thủy

Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá



100034726 25 430,00 100034727 27 120,00 100034769 28 340,00

100034767 27 340,00 100034919 32 200,00 100034924 33 360,00
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0,095 kW /230 V 777 x
745 x 1895 mm

0,095 kW /230 V 777 x
745 x 1895 mm

0,130 kW /230 V 777 x
695 x 1895 mm

0,130 kW /230 V 777 x
695 x 1895 mm

0,3 kW /230 V 777 x 695
x 1895 mm

0,27 kW /230 V 777 x
745 x 1895 mm

Chúng tôi chỉ bán sản phẩm TEFCOLD trong lãnh thổ Cộng hòa Séc. Do điều kiện thương mại, chúng tôi không thể giao các sản phẩm này ra ngoài
Cộng hòa Séc.

GN 2/1 /
thùng chứa

GN 2/1 /
thùng chứa

GN 2/1 /
thùng chứa

GN 2/1 /
thùng chứa

GN 2/1 /
thùng chứa

GN 2/1 /
thùng chứa

Tủ mát UR 600 W1, cửa kín trắng. 570 l; +2 đến
+8 °C. Làm lạnh bằng quạt; kệ GN 2/1. Cửa tự
đóng có khóa. Bộ điều nhiệt và màn hình kỹ
thuật số.

Tủ mát UR 600 X1, cửa kín inox. 570 l; 0 đến
+10 °C. Làm lạnh bằng quạt; kệ GN 2/1. Cửa tự
đóng có khóa. Bộ điều nhiệt kỹ thuật số.

Tủ mát UR 600 BG, cửa kính đen. 570 l; +2 đến
+10 °C. Làm lạnh bằng quạt; kệ GN 2/1. Đèn
LED bên trong, bộ điều nhiệt kỹ thuật số. Phù
hợp trưng bày đồ uống và thực phẩm.

Tủ mát UR 600 G, cửa kính trắng. 570 l; +2 đến
+10 °C. Làm lạnh bằng quạt; kệ GN 2/1. Đèn
LED bên trong, bộ điều nhiệt kỹ thuật số. Phù
hợp trưng bày đồ uống và thực phẩm.

Tủ đông UF 600 W/Baskets, trắng. 555 l; -24
đến -10 °C. Làm lạnh tĩnh; kệ GN 2/1. Bộ điều
nhiệt kỹ thuật số. Cửa tự đóng có khóa. Kèm
giỏ.

Tủ đông UF 600 SS, inox. 555 l; -24 đến -10 °C.
Làm lạnh tĩnh; kệ GN 2/1. Bộ điều nhiệt kỹ
thuật số. Cửa tự đóng có khóa.

Thiết bị lạnh chuyên nghiệp

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá



100034991 20 070,00

100034990 16 740,00

100034993 20 760,00

100034992 17 170,00

100034837 12 020,00

100034836 10 440,00

100034839 12 020,00

100034838 10 440,00

100034667 31 430,00 100034666 28 520,00 100034665 19 350,00

85

Làm
 lạnh và đông lạnh

LCT 900 C đen - công suất: 0,242 kW /230 V KT
(mm): 900 x 560 x 670 mm

LCT 750 C đen - công suất: 0,242 kW /230 V KT
(mm): 700 x 560 x 670

LCT 900 F đen - công suất: 0,242 kW /230 V KT
(mm): 900 x 560 x 670

LCT 750 F đen - công suất: 0,242 kW /230 V KT
(mm): 700 x 560 x 670

UPD 80 đen - công suất: 0,184 kW /230 V KT (mm):
428 x 386 x 1000

UPD 60 đen - công suất: 0,164 kW /230 V KT (mm):
428 x 386 x 855

UPD 80 xám - công suất: 0,184 kW /230 V KT (mm):
428 x 386 x 1000

UPD 60 xám - công suất: 0,164 kW /230 V KT (mm):
428 x 386 x 855

0,22 kW /230 V 595 x
680 x 1760 mm

0,155 kW /230 V 595 x
680 x 1390 mm

0,16 kW /230 V 595 x
570 x 820 mm

Tủ rượu 2 vùng nhiệt TFW400-2F
Sức chứa 163 chai vang

Tủ rượu 2 vùng nhiệt TFW300-2F
Sức chứa 155 chai vang

Tủ rượu 2 vùng nhiệt TFW200-2F
Sức chứa 38 chai vang

Tủ mát trưng bày để bàn, đen
Nhiệt độ: +2 đến +12 °C

Tủ mát trưng bày để bàn, xám
Nhiệt độ: +2 đến +12 °C

Tủ mát trưng bày kính cong
Nhiệt độ: +2 đến +8 °C

Tủ mát trưng bày kính phẳng
Nhiệt độ: +2 đến +8 °C

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá

Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá Mã hàng Thông số Giá



100030438 14 790,00

100030192 1 495,00

100030193 1 585,00

100030194 1 675,00

100030581 1 495,00

100035251 1 675,00

100030439 1 002,00

• 100030186 176,00

• 100030189 189,00

• 100030187 189,00

• 100030190 202,00

• 100032187 1 133,00

• 100024641 120,00

• 100030208 125,00

• 100026336 73,00

• 100030188 189,00

• 100030191 202,00

• 100035216 274,00
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1. 2. 3.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Hệ thống hàn khay

Máy dán màng khay PP

1. khuôn dán, 1 ngăn

2. khuôn dán, 2 ngăn

3. khuôn dán, 3 ngăn

4. khuôn dán tô súp

5. Khuôn dán khay súp 2 ngăn

6. màng dán 18,5 cm x 250 m, 2 cái

227 x 178 x 40 mm, 50 cái

228 x 178 x 50 mm, 50 cái

1. 227 x 178 x 40 mm, 50 cái

2. 228 x 178 x 50 mm, 50 cái

3. 229 x 178 x 50 mm, 320 cái

Ø 12,7 cm, 350 ml, 50 cái, trắng

Ø 12,7 cm, 500 ml, 50 cái, trắng

Nắp ø 12,7 cm, 50 cái, trong suốt

227 x 178 x 40 mm, 50 cái

228 x 178 x 50 mm, 50 cái

178 x 127 x 50 mm, 600 ml, 100 cái

Khuôn dán màng khay

Khay PP cho khuôn 100030192 / 1 ngăn Khay PP cho khuôn 100030193 / 2 ngăn

Khay PP cho khuôn 100030194 / 3 ngăn

Tô súp PP cho khuôn 100030581

Khay súp PP / 2 ngăn
cho khuôn 100035251

Máy dán màng khay bền chắc, tin cậy, dễ
vận hành. Kết cấu inox dễ bảo dưỡng.
Nhiệt độ tấm hàn được điều khiển điện tử
qua bảng kỹ thuật số. Khuôn thay thế được
cho khay 1, 2 hoặc 3 ngăn.

Có phụ tùng sửa chữa trong và
sau thời gian bảo hành.

Đồ dùng một lần và bao bì thực phẩm

• 1000xxx: Với mặt hàng được đánh dấu như vậy, Sahm s.r.o. nộp phí cho EKO-KOM, a.s. theo Luật số 477/2001 Sb. về bao bì, sửa đổi bởi Luật số
244/2022 Sb. Phí thu hồi và dọn rác đã nằm trong giá.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100005100 360,00

100004596 360,00

100005222 360,00

100024920
  

208,00100024741 256,00100024884 143,00

• 100030168 249,00

• 100030377 199,00

• 100026300 244,00

• 100026299 195,00

• 100026298 179,00

• 100026295 146,90

• 100030589 71,00

• 100030590 73,00

• 100030588 41,00

• 100018888 25,00

• 100018891 25,50

• 100018892 28,00

• 100018887 19,70
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Đ
ồ dùng bàn ăn m

ột lần

1 ngăn 245 x 195 x 70 mm, 125 cái

2 ngăn 245 x 195 x 70 mm, 125 cái

3 ngăn 245 x 195 x 70 mm, 125 cái

2 ngăn, 250 x 162 x 63 mm,
380 + 240 ml, 50 cái

224 x 201 x 78 mm,
1100 ml, 50 cái

Hamburger 152 x 150 x
78 mm, 50 cái

Khay 2 ngăn 250 x 185 x
40 mm, 1200 ml, 50 cái

Nắp chia ngăn 250 x 185 x
19 mm, 50 cái, trong suốt

250 x 185 x 40 mm,
1200 ml, 50 cái

Nắp 250 x 185 x 20 mm,
50 cái, trong suốt

220 x 150 x 45 mm,
850 ml, 50 cái

Nắp 220 x 150 x 20 mm,
50 cái, trong suốt

Airpac 350 ml, ø 11,5 cm, 25 cái

Airpac 500 ml, ø 11,5 cm, 25 cái

Nắp PP Airpac ø 11,5 cm, 25 cái

Ø 7 cm, 50 ml, 50 cái, trong suốt

Ø 7 cm, 80 ml, 50 cái, trong suốt

Ø 7 cm, 100 ml, 50 cái, trong suốt

Nắp ø 7 cm, 50 cái, trong suốt

PP – polypropylene, 0 đến +100 °C. Thời gian hâm trong lò vi sóng tối đa: 5
phút.

Hộp PP dùng cho lò vi sóng

Hộp thức ăn XPS

Hộp bã mía

Tô giữ nhiệt XPP Cốc sốt PP

XPP – polypropylene giãn nở. Nhiệt độ: 0 đến +90 °C.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



• 100026066 70,00

• 100012268 86,50

• 100017613 56,00

• 100021149 75,00

• 100011056 86,00

• 100017615 131,00

100017614 61,50

• 100034115 131,00

• 100032087 141,00

• 100032088 92,00

• 100026340 89,00

• 100026342 95,00

• 100026343 75,00

100032173 545,00

100032084 579,00

• 100035562 212,80

• 100035561 153,50

• 100034466 160,00

100034464 144,00

100012468 51,50
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1. 4.

2.

3.

5.

6.

Tô 10,8 x 8,1 cm, 125 ml, 100 cái, trong suốt

Tô 10,8 x 8,1 cm, 250 ml, 100 cái, trong suốt

Nắp 10,8 x 8,1 cm, 100 cái, trong suốt

Tô ø 10,1 cm, 125 ml, 100 cái, trong suốt

Tô ø 10,1 cm, 250 ml, 100 cái, trong suốt

Tô ø 10,1 cm, 500 ml, 100 cái, trong suốt

Nắp ø 10,1 cm, 100 cái, trong suốt

1. ø 15 cm, 500 ml, 50 cái, kraft

2. ø 15 cm, 750 ml, 50 cái, kraft

3. nắp ø 15 cm, 50 cái, trong suốt, rPET

4. ø 11,5 cm, cao 6,3 cm, 350 ml, 50 cái, trắng

5. ø 11,5 cm, cao 7,8 cm, 500 ml, 50 cái, trắng

6. nắp ø 11,5 cm, 50 cái, trong suốt, PP

32 x 32 x 3 cm, 100 cái

33 x 33 x 3 cm, 100 cái

Hộp khoai tây chiên, 150 g, 50 cái, kraft

Hộp thức ăn 11 x 8,9 x 6,4 cm, 700 ml, 50 cái, kraft

Hộp thức ăn Asia, 750 ml, 50 cái, kraft

Túi Bistro, 150 g, 50 cái, kraft

Chân đỡ hộp pizza, 100 cái

Tô giấy PAP/PE và nắp rPET

Hộp chống dầu mỡ, PAP FSC MIX

Tô PP chữ nhật Tô PP tròn

PAP/PE – giấy phủ nhựa. Nhiệt độ: 0 đến +100 °C. Hâm vi sóng tối đa 5
phút.

Hộp pizza giấy kraft in hình

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



• 100017612 75,00

• 100005480 81,00

• 100017004 97,00

• 100005224 131,00

• 100030514 35,30

• 100005700 35,30

• 100019377 44,00

• 100005479 44,00

• 100013001 30,00

• 100002454 44,50

• 100006749 73,50

• 100012460 62,00

• 100006772 62,00

• 100024668 28,00

• 100024669 38,00

• 100021174 49,00

• 100021176 59,00

• 100030846 30,00

• 100030753 39,00

• 100030752 50,00

• 100030751 60,00

• 100030680 25,00

• 100030660 57,00

• 100004192 66,00

   100030638 62,00

89

25
0 

m
l

30
0 

/ 4
00

 / 
50

0 
m

l

Đ
ồ dùng bàn ăn m

ột lần

Ø 9,5 cm, 250 ml, 50 cái

Ø 9,5 cm, 300 ml, 50 cái

Ø 9,5 cm, 400 ml, 50 cái

Ø 9,5 cm, 500 ml, 50 cái

Nắp ø 9,5 cm, 50 cái, phẳng, không lỗ

Nắp ø 9,5 cm, 50 cái, phẳng, lỗ chữ thập

Nắp ø 9,5 cm, 50 cái, vòm, không lỗ

Nắp ø 9,5 cm, 50 cái, vòm, lỗ tròn

Ø 5,7 cm, 80 ml, 100 cái

Ø 7 cm, 200 ml, 100 cái

Ø 7,8 cm, 300 ml, 100 cái

Ø 9,5 cm, 400 ml, 50 cái

Ø 9,5 cm, 500 ml, 50 cái

Ø 6,2 cm, 110 ml, 50 cái, trắng

Ø 7,3 cm, 200 ml, 50 cái, trắng

Ø 8 cm, 280 ml, 50 cái, trắng

Ø 8 cm, 330 ml, 50 cái, trắng

Ø 6,2 cm, 110 ml, 50 cái, kraft

Ø 7,3 cm, 200 ml, 50 cái, kraft

Ø 8 cm, 280 ml, 50 cái, kraft

Ø 8 cm, 330 ml, 50 cái, kraft

Nắp PS vòm ø 6,2 cm, 50 cái, đen

Nắp PS vòm ø 7,3 cm, 100 cái, đen

Nắp PS vòm ø 8 cm, 100 cái, đen

Đai cốc giấy ø 8 cm, 100 cái

CỐC

Cốc giấy và nắp

Cốc PET và nắp trong suốt

PET – polyethylene terephthalate. Nhiệt độ: -20 đến +40 °C.

Cốc nhựa PP

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



• 100002322 38,50

• 100002451 48,00

• 100002452 51,00

• 100006732 53,00

  100003515 45,50

• 100016838 50,40

100024921 65,00

100024148 75,00

100024149 95,00

100024146 58,00

100024147 92,00

100030625 139,00

100030464 313,00
100030205 210,00100030466 151,00

100030465 239,00

100030467 392,00

100030993 20,00

100030959 40,00

100030958 37,00

100030957 37,00
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PS 

Khay và tô giấy chống dầu mỡ, PAP FSC MIX, kraft

Tái sử dụng

2 cl, 50 cái

2 cl/4 cl, 50 cái

2 cl/4 cl/5 cl, 40 cái

Longdrink 300 ml, vạch mức 4 cl, 10 cái

Ly champagne 100 ml, 2 phần, 6 cái

Ly vang, 200 ml, 10 cái

Tô ø 15 cm, 300 ml, 50 cái

Tô ø 18 cm, 400 ml, 50 cái

Tô ø 15,5 cm, 500 ml, 50 cái

Đĩa ø 17,5 cm, 50 cái

Đĩa ø 22 cm, 50 cái

Đĩa ø 26 cm, 50 cái

Tô chữ nhật 18 x 13 x 3 cm,
250 cái

Tô bầu dục 17,5 x 10,5 x
3 cm10 x 16 cm (số 3), 250 cái

13 x 20 cm (số 4), 250 cái

17 x 23 cm (số 5), 250 cái

Muỗng cà phê 13 cm, 50 cái, trắng

Muỗng 18,5 cm, 50 cái, trắng

Nĩa 18,5 cm, 50 cái, trắng

Dao 18,5 cm, 50 cái, trắng

Ly nhựa PS trong suốt
- Polystyrene, Nhiệt độ 0 đến + 70 ° C.

Đồ dùng bã mía. Nhiệt độ: 0 đến +100 °C. Thời gian hâm trong lò vi sóng tối đa: 5 phút.

Dao muỗng nĩa PP

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100002389 128,00

100002390 187,00

100006374 283,00

100030981 125,00

100023431 125,00

100023432 125,00

100023433 131,00

100004190 65,00

100005645 65,00

100016867 65,00

100000043 72,00

100010285 79,00

100002400 77,00

100002401 93,00

100002227 77,00

100002395 28,50

100002386 302,00

100002387 469,00

100003472 393,00

100003469 718,00

100030321 140,00

100030369 180,00

100030408 165,00

100030407 209,00

100005706 33,00

100004587 30,00

100005133 16,00

100004588 35,00

100011058 43,00
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1.-2. 3-4. 5.

Đ
ồ dùng bàn ăn m

ột lần

Bao rác LDPEGăng tay không bột

Màng bọc thực phẩm PE

Túi giấy PAP

Giấy nhôm

29 cm x 300 m, dày 9 µm, 1 cái

44 cm x 300 m, dày 9 µm, 1 cái

59 cm x 300 m, dày 9 µm, 1 cái

S, nitrile, 100 cái, đen

M, nitrile, 100 cái, đen

L, nitrile, 100 cái, đen

XL, nitrile, 100 cái, đen

M, vinyl, 100 cái, trắng

L, vinyl, 100 cái, trắng

XL, vinyl, 100 cái, trắng

70 x 110 cm, 120 l, 25 cái, đen

70 x 110 cm, 120 l, 15 cái, đen, siêu bền

70 x 110 cm, 120 l, 25 cái, xanh dương

90 x 110 cm, 140 l, 25 cái, đen

100 x 125 cm, 240 l, 10 cái, đen

Túi rác 60 x 70 cm, 60 l, 25 cái, đen, siêu bền

29 cm x 150 m, dày 10,5 µm, 1 cái

44 cm x 150 m, dày 11 µm, 1 cái

29 cm x 150 m, dày 14 µm, siêu bền, 1 cái

44 cm x 150 m, dày 17 µm, siêu bền, 1 cái

Túi giấy 32 +16 x 27 cm, 50 cái, nâu

Túi giấy 32 + 21 x 33 cm, 50 cái, nâu

Túi giấy 32 +16 x 24 cm, 50 cái, trắng

Túi giấy 32 + 21 x 33 cm, 50 cái, trắng

1. 3 kg, dạng cuộn, 250 cái, trong suốt

2. 5 kg, dạng cuộn, 200 cái, trong suốt

3. 4 kg, 25 x 12 x 45 cm, 100 cái, kẻ sọc

4. 10 kg, 30 + 16 x 52 cm, 100 cái, kẻ sọc

5. 10 kg, 30 + 18 x 55 cm, 100 cái, trắng

Túi đựng hàng

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100020035 75,40

100024463 286,00

100005093 46,60

100000325 312,90

100000266 29,30

100000656 41,20

100009386 40,00

100009587 231,10

100017757 843,30

100009585 30,50

100000316 143,30

100011288 516,90

100032301 41,10

100032160 234,20

100032208 891,80

100015130 486,00 100016835 437,80
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CLEAMEN 250 

Đa năng

Bột và kem tẩy rửa

RỬA CHÉN THỦ CÔNG

Rửa chén bằng máy Trợ xả bằng máy

KRYSTAL VAKAVO

KRYSTAL KRYSTAL

KRYSTAL

CLEAMEN 230 CLEAMEN 231

Đậm đặc, 1 l

Đậm đặc, 5 l

600 g

6 kg

Bột tẩy rửa 600 g

Kem tẩy rửa 600 g

750 ml

5 l

20 l

750 ml

5 l

20 l

750 ml

5 l

20 l

6 kg 5 kg

Kem tẩy rửa

Tài liệu của Krystal, Cleamen, Vakavo,
Orkán, Imagin và Rational có tại cửa
hàng trực tuyến của chúng tôi.

Nước rửa chén hương sả Nước rửa chén dịu da, cỏ xạ hương

RỬA BẰNG MÁY

Nước rửa chén thủ công hương cam quýt, tạo
bọt nhiều và làm sạch hiệu quả.

Làm sạch hiệu quả dầu mỡ và nhiều loại vết
bẩn. Chiết xuất cỏ xạ hương cùng các chất
hoạt động bề mặt được chọn lọc giúp dịu nhẹ
với da tay.

Chất tẩy rửa lỏng trung tính dùng hằng ngày
cho chén đĩa, bề mặt và sàn.

Hương cam Sicilia và chuối Ecuador. Dành
cho bếp ăn quy mô lớn, tẩy dầu mỡ và cặn
thức ăn khô bám. Làm sạch sứ, gốm, thủy
tinh, nhựa và nhiều vật liệu khác, kể cả thớt
gỗ, đồ tráng men và inox. Phù hợp nồi chảo
bám bẩn nặng.

Hạt mài chuyên dụng làm sạch hiệu quả.
Dùng cho mọi vật liệu trừ nhựa; không nên sử
dụng lâu trên bề mặt đã đánh bóng.

Chất tẩy rửa lỏng đậm đặc cho máy rửa chén
và máy rửa ly chuyên nghiệp có hệ thống
định lượng tự động.

Nước trợ xả và làm bóng đậm đặc cho máy
rửa chén và máy rửa ly chuyên nghiệp có hệ
thống định lượng tự động.

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100034307 2 530,00
100034308 2 800,00 100034309 3 210,00

100019371 492,50

100035130 121,30

100007985 389,50

100008160 520,00

100008266 1 667,00

100031201 269,00

100009946 65,80

100016893 227,50
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RATIONAL

100008161 565,00

100008346 1 599,00

Đa năng

Cho sàn có độ bóng cao

SÀN VÀ BỀ MẶT

Rửa chén bằng máy

Chất tẩy rửa lỏng đa năng, đậm đặc
cho máy rửa chén chuyên nghiệp.

Tẩy dầu mỡ nặng

Viên nén chứa natri clorua tinh khiết, được ép
thành viên tròn; ưu điểm là
dễ định lượng và không tạo bụi.

Sản phẩm phù hợp cho mọi loại sàn,
kể cả sàn được xử lý bằng sáp kim loại.

MUỐI TÁI SINH
Viên nén

ORKÁN PROFI

CLEAMEN 122

RATIONAL

CLEAMEN 232

ORKÁN PROFI

CLEAMEN 210

Viên tẩy rửa 6 kg Viên bảo dưỡng
CareControl

Viên tẩy rửa Active
Green, 150 cái

6 kg

1 l

5 l

5 kg

17 kg

25 kg

1 l

5 l

5 kg

15 kg

Sản phẩm
vệ sinh

RATIONAL
Viên tẩy rửa cho mọi thiết bị
SelfCookingCenter®. Phức hợp hoạt chất
chuyên sâu của RATIONAL mang lại hiệu quả
làm sạch tối đa. Viên đậm đặc, tiết kiệm khi
dùng.

Chất tẩy rửa lỏng đậm đặc, không
phosphate, cho máy rửa chén và máy rửa ly
chuyên nghiệp. Định lượng thủ công hoặc tự
động. Chứa hoạt chất DEZICHLOR.

Chất trợ xả trung tính, không tạo bọt, đậm
đặc, giúp khô nhanh mà không để lại vệt.

Hoạt chất bảo dưỡng bảo vệ và kéo dài tuổi
thọ SelfCookingCenter®. Phụ gia ngăn cặn vôi
ngay từ khi hình thành, giúp vận hành ổn định
mà không cần hệ thống làm mềm nước hoặc
tẩy cặn thủ công tốn công.

Phụ gia đặc biệt ngăn cặn vôi từ khi mới hình
thành. Hoạt chất bảo dưỡng kéo dài tuổi thọ
thiết bị, liên tục làm sạch và bảo vệ cả khoang
nấu lẫn toàn bộ hệ thống.

Làm sạch bề mặt và thiết bị bếp, kể cả inox và
laminate. Tẩy dầu mỡ mạnh trong bếp chuyên
nghiệp và công nghiệp: máy hút mùi, bụi dầu,
muội than, kính bếp, máy móc và dầu mỡ động
cơ.

Nước trợ xả

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá



100000413 173,60

100009612 1 086,00

100030986 123,80 100013230 76,00

100000315 89,10

100009673 36,70

100000336 195,20

100019370 79,90

100023992 282,80

100009583 31,80

100009588 180,70

100009387 54,30

100000331 201,00

100000006 74,20

100022616 536,20

94

Dùng để đánh bóng bề mặt thép không gỉ và
thiết bị trong khu vực nhà bếp.

Cho sàn Cho bề mặt kính

KRYSTAL SOAP
Làm sạch bằng sáp ong

Cho cửa sổ

IMAGIN

KRYSTAL CLEAMEN 110

CLEAMEN 112 KRYSTAL

KRYSTAL

750 ml

5 l

550 ml 750 ml

1 l

750 ml

5 l

1 l

5 l

750 ml

5 l

750 ml

5 l

1 l

10 l

CLEAMEN 146

Làm sạch và đánh bóng đá cẩm thạch,
granite, đá tự nhiên/nhân tạo đã đánh
bóng và gạch bóng. Cũng dùng cho nhựa,
laminate, inox bóng và sàn vinyl. Lau thủ
công bằng cây lau hoặc khăn vi sợi; không
dùng cho máy chà sàn.

Làm sạch kính, cửa, tủ trưng bày, mặt
bàn và gương. Tẩy dầu mỡ và làm bóng.
Sử dụng bằng cách phun xịt.

Lau ướt cửa sổ và khung, kính, cửa, tủ
trưng bày, mặt bàn, gương và các bề mặt
nhẵn, bóng, chịu nước.

Lau ướt cửa sổ và khung, kính, cửa, tủ
trưng bày, mặt bàn, gương và các bề mặt
nhẵn, bóng, chịu nước.

Sản phẩm chứa sáp ong, giúp làm sạch và
bảo vệ sàn gỗ, sàn lắp ghép.

Làm sạch và bảo vệ mọi bề mặt không
thấm hút, kể cả sàn lắp ghép.

Chất đánh bóng và bảo vệ inox, đồng đỏ,
đồng thau. Bảo vệ lâu dài, khôi phục vẻ
ngoài của bề mặt.

Cho inox

CLEAMEN 220
Chất đánh bóng inox

Làm sạch và đánh bóng

Cho cửa sổ và khung

Chất đánh bóng đồ nội thất

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá



100000415 177,80 100018204 634,50

100009784 169,00

100004152 536,00

100009384 65,10

100004072 252,90

100014539 82,30

100017031 320,70

100024904 191,20

100010997 786,10

100000346  45,20 

100004247 210,90

100000317  44,30 

100000461 206,70
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Lò nướng, vỉ nướng và cặn cháy bám

Dùng loại bỏ cặn cháy bám trong lò nướng,
vỉ nướng, máy hút mùi và muội than trên
kính bếp cùng các bề mặt tương tự.

Vỉ nướng và lò combi

LÒ NƯỚNG / LÒ COMBI

NHÀ VỆ SINH / PHÒNG TẮM

Vỉ nướng và lò combi

Chất tẩy kiềm hiệu quả cao cho vỉ nướng và lò combi,
bếp chiên và bếp nấu. Công thức không chảy nhỏ giọt
loại bỏ hiệu quả cặn cháy bám nặng.

Cho phòng tắm

Chất tẩy rửa bồn cầu, bồn tiểu
và thiết bị vệ sinh.

Chất tẩy axit cho thép không gỉ và gốm

CLEAMEN 240 CLEAMEN 241

IMAGIN KRYSTAL

CLEAMEN 410 CLEAMEN 451

KRYSTAL WC KRYSTAL WC

1,1 kg 5,5 kg

750 ml

5 kg

750 ml

5 l

1 l

5 l

1,2 kg

6 kg

750 ml

5 l

750 ml

5 l

Sản phẩm
vệ sinh

Bề mặt bóng phòng tắm

Sản phẩm dùng ngay để tẩy cặn cháy bám
trong lò hấp nướng đa năng, bếp nướng và
bộ phận lọc không khí.

Làm sạch gạch, chậu rửa, bồn tắm, vách
tắm, vòi và mặt ngoài bồn cầu. Hạt nano
tạo hiệu ứng đẩy nước.

Chất tẩy cặn cho inox

Tẩy cặn cho thiết bị và bề mặt inox trong bếp,
phòng tắm, hồ bơi; cũng dùng cho máy rửa
chén, máy giặt, ấm đun, nồi nấu và thiết bị
hấp.

Chất tẩy axit cho gốm, màu xanh lá

Chất tẩy rửa chứa axit sulfamic, phù hợp
cho bồn cầu, thiết bị vệ sinh, bề mặt inox và
gạch ốp lát.

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá



100022602 62,70

100011952 289,90

100013791 73,20

100032207 350,40

100031169 44,50

100000418 138,70

100025312 41,20

100018843 260,60

100030653 64,80

100030652 64,80

100030650 64,80

100034543 139,20

100034544 781,10

100034545 154,40

100034546 721,20

100034550 82,50 100035121 88,80
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KRYSTAL 

Khử trùng đa năng Sanan Classic không hương liệu

Gel tẩy axit mạnh cho bồn cầu và đồ gốm

LƯỚI BỒN TIỂU
ERB có hương thơm

Chất làm thơm và trung hòa mùi Chất làm thơm và trung hòa mùi

KHỬ TRÙNG

Chế phẩm không chứa chlorine để khử trùng và
làm sạch bề mặt, đồ vật và dụng cụ; loại bỏ
99,9% vi khuẩn, nấm mốc và virus.

KRYSTAL KRYSTAL

CLEAMEN

CLEAMEN 310

CLEAMEN 320 DEO

CLEAMEN 101/201 CLEAMEN 302/402

CLEAMEN

750 ml

5 l

750 ml

5 l

1,1 kg

5,5 kg

750 ml

1,5 kg /48 cái

Vàng

Đỏ

Xanh lá

PERFUME ZONE
Norte air, 550 ml

PERFUME ZONE
Norte air, 5 l

PERFUME ZONE
Dalecco air, 0,55 l

PERFUME ZONE
Dalecco air, 5 l

PERFUME ZONE
Sirocco oil, hồng,
550 ml

PERFUME ZONE
Etesian oil Black Jack,
đen, 550 ml

Sanan hương thông

Loại bỏ cặn vôi, cặn nước tiểu và cặn
khoáng bên trong bồn cầu, bồn tiểu, chậu
rửa và thiết bị vệ sinh khác.

Gel kiềm siêu đặc, làm sạch và khử trùng
hiệu quả cao.

Lưới thơm dùng cho mọi bồn tiểu. Giúp
ngăn cặn tích tụ, kiểm soát mùi và giảm
nước bắn.

Trung hòa mùi và làm thơm không gian.
Phân hủy mùi hiệu quả, lưu lại hương tươi
mát. Dùng dạng xịt hoặc pha vào xô nước.

Dung dịch tạo hương dịu nhẹ, hiệu quả cho
nhà vệ sinh, phòng tắm và khu vực công
cộng. Hương thơm độc đáo.

Chất khử trùng lỏng chứa clo hoạt tính, tiêu
diệt hiệu quả vi khuẩn, tảo, nấm bậc thấp và
virus.

Viên khử mùi bồn tiểu

Chất làm thơm không khí Chất làm thơm không khí

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá
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100031168 61,60

100003871 167,40

100032360 566,00

100032359 1 235,00

100032019 477,20
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VAKAVO VAKAVO VAKAVO 
Ocean

Có thành phần kháng khuẩn

Kháng nấm

Anh đào đen với sữa hạnh nhân

Chất khử trùng không tạo bọt

Khử trùng Chất khử trùng phổ rộng

ISOLDA

KRYSTAL SANAN

ISOLDA

CLEAMEN 591

ISOLDA

CLEAMEN 571 CLEAMEN 580

5 l

5 l5 l5 l

5 l 5 l

1,1 kg

5,5 kg

5 l

5 l

5 l

Intensive Herbal

Sản phẩm
vệ sinh

XÀ PHÒNG NƯỚC

Xà phòng nước
hương hoa và thảo
mộc lâu bền, dùng
hằng ngày. Phù hợp
cho bình đựng xà
phòng nước.

Chất khử trùng lỏng không tạo bọt, không
aldehyde, không hương liệu. Dùng cho
ngành thực phẩm, y tế, công nghiệp và nơi
cần khử trùng cao như khách sạn, phòng
tập, khu chăm sóc sức khỏe.

Chất khử trùng gốc clo, tiêu diệt vi khuẩn,
tảo, nấm và virus. Khử mùi, loại bỏ vết bẩn
và tẩy trắng vải.

Xà phòng nước hương
thơm dễ chịu, lâu bền.
Hoạt chất dịu nhẹ
được chọn lọc cho sử
dụng hằng ngày.

Xà phòng nước hương
biển tươi mát. Hoạt
chất dịu nhẹ được
chọn lọc cho sử dụng
hằng ngày.

Xà phòng nước dùng
cho bình tạo bọt. Khi
lấy ra từ bình, xà
phòng có dạng bọt
mịn xốp.

Xà phòng nước có phụ
gia kháng khuẩn cho
vệ sinh tay thường
xuyên và phòng ngừa.
Chiết xuất xô thơm,
chlorhexidine
gluconate và hoạt
chất dịu nhẹ giúp
tương thích tốt với da.

Xà phòng kem dịu
nhẹ, dùng để rửa da
nhạy cảm.

Xà phòng tạo bọt

Chất tẩy rửa và khử trùng phổ rộng cho bề
mặt, sàn, thiết bị, mặt bàn inox, nhựa và bề
mặt chịu nước. Không chứa clo; có hương
thơm.

Chất tẩy rửa và khử trùng phổ rộng, không
màu, không hương liệu. Dùng cho thiết bị
ngành thực phẩm, mặt bàn inox, nhựa và bề
mặt chịu nước. Không chứa clo.

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm GiáMã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá

Mã hàng Sản phẩm Giá
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AI

Biểu tượng và giải thích

VẠCH

MỨC

VẠCH

MỨC

Sản xuất tại Séc

Lựa chọn nổi bật

Sản phẩm mới

Giá ưu đãi

Có vạch mức

Không có vạch mức

Thủy tinh cường lực

Có thể xếp chồng

Dùng được trong lò vi sóng

Không dùng trong lò vi sóng

Dùng được trong máy rửa chén

Không dùng trong máy rửa chén

Dùng được trên bếp từ

Inox 18/10

Ký hiệu AI chỉ ảnh minh họa được
tạo hoặc chỉnh sửa đáng kể bằng trí
tuệ nhân tạo.

BÃ MÍA (bagasse) – Vật liệu tự nhiên từ phần xơ còn lại sau khi ép mía. Bền chắc, phù hợp
cho đồ dùng một lần và bao bì thực phẩm.

HDPE (polyethylene mật độ cao) – Nhựa cứng, chịu va đập, độ ẩm và hóa chất; dùng cho
chai, can, thùng và các loại bao bì.

LDPE (polyethylene mật độ thấp) – Nhựa nhẹ, dẻo, chịu tốt độ ẩm và hóa chất; chủ yếu
dùng cho màng, túi và bao bì mềm.

NITRILE – Vật liệu tổng hợp không chứa latex tự nhiên, bền, dẻo và chịu hóa chất, hư hại cơ
học; dùng chủ yếu cho găng tay bảo hộ dùng một lần.

PAP FSC® – Giấy hoặc bìa từ gỗ có nguồn gốc rừng được quản lý có trách nhiệm và chứng
nhận FSC®. Hỗ trợ lâm nghiệp bền vững và sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm.

PET (polyethylene terephthalate) – Nhựa bền, trong suốt, có tính cơ học tốt; chủ yếu dùng
cho chai, cốc và bao bì thực phẩm lạnh.

PP (polypropylene) – Nhựa nhẹ, bền, có độ bền cơ học và khả năng chịu nhiệt tốt; phù hợp
cho bao bì và hộp tiếp xúc với thực phẩm.

PS (polystyrene) – Nhựa nhẹ, cứng, ổn định hình dạng; phù hợp cho đồ dùng một lần, cốc
và bao bì.

VINYL (PVC – polyvinyl chloride) – Vật liệu tổng hợp mềm dẻo, thoải mái, chủ yếu dùng cho
găng tay bảo hộ dùng một lần và công việc thường ngày.

• Với các mặt hàng có ký hiệu này, Sahm s.r.o. nộp phí cho EKO-KOM, a.s. theo Luật số
477/2001 Sb. về bao bì, sửa đổi bởi Luật số 244/2022 Sb. Phí thu hồi và dọn rác đã nằm
trong giá.

XPP (polypropylene giãn nở) – Vật liệu nhẹ, bền, tái sử dụng, cách nhiệt tốt và chịu va đập;
phù hợp để vận chuyển, bảo quản thực phẩm nóng và lạnh.

XPS (polystyrene ép đùn) – Vật liệu nhẹ, cứng, cách nhiệt tốt; chủ yếu dùng cho tô, khay và
bao bì thực phẩm.

Thông tin về hình ảnh

Một số ảnh minh họa trong catalogue được
chỉnh sửa bằng công cụ trí tuệ nhân tạo. Các
ảnh này chỉ dùng để minh họa và trình bày.
Thông tin chính thức về sản phẩm, thiết kế và
thông số kỹ thuật được nêu tại từng mặt hàng.

Thông tin này nhằm bảo đảm minh bạch và phù
hợp với Điều 50 Quy định (EU) 2024/1689 của
Nghị viện Châu Âu và Hội đồng về trí tuệ nhân
tạo.

Tài liệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và tuyên bố phù hợp có tại
www.sahmgastro.cz hoặc theo yêu cầu tại cửa hàng.

Giá và danh mục sản phẩm có hiệu lực tại thời điểm phát hành catalogue, ngày
15/8/2026.

Xem giá hiện hành tại www.sahmgastro.cz.

Tất cả giá tính bằng CZK, chưa bao gồm thuế GTGT.

Thông tin có thể thay đổi; có thể có lỗi in ấn.
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E-mail: opatovice@sahmgastro.cz

AI

AI

AI

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY

HỖ TRỢ BẠN

Dịch vụ khách hàng

Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00-16:00

Khu Vesna
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